
Chương III

Đảng bộ lãnh đạo quân và dân trong tỉnh kháng chiến chống Mỹ cứu nước (8-1954- 4-1975)

I. Từ giữ gìn lực lượng, chuyển hướng đấu tranh tiến hành khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền tại bon, buôn, xã (1954-1961)

Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương được ký kết. Theo Hiệp định, đất nước ta tạm thời chia làm hai miền: miền Bắc hoàn toàn giải phóng, miền Nam  tạm thời chịu sự kiểm soát của địch. Cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới phải đồng thời thực hiện 2 chiến lược cách mạng: xây dựng miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội và tiếp tục đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà. 

Với bản chất hiếu chiến và xâm lược, từ lâu đế quốc Mỹ đã âm mưu thôn tính Việt Nam, ngay từ đầu tháng 7.1954, khi thực dân Pháp thất bại, Mỹ vội vã nhảy vào thay thế, đưa Ngô Đình Diệm về nước thay Thủ tướng của chính quyền Bảo Đại lúc đó là Bửu Lộc, để từng bước lập ra chính quyền bù nhìn tay sai dưới quyền điều khiển trực tiếp của Đại sứ Mỹ ở miền Nam. Hiệp định Giơnevơ vừa được ký kết, Mỹ-Diệm ra sức phá hoại Hiệp định hòng chia cắt lâu dài đất nước ta, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, thành căn cứ quân sự của đế quốc Mỹ, chuẩn bị chiến tranh xâm lược miền Bắc và toàn Đông Dương. Biện pháp chiến lược của địch là: Gạt Pháp và các thế lực thân Pháp; lập nguỵ quyền tay sai, cải tổ quân ngụy cũ của Pháp thành đội quân do Mỹ nắm và điều khiển; lập các đảng phái phản động, tập hợp các thế lực chính trị phản động làm hậu thuẫn cho ngụy quyền tay sai Mỹ; thi hành chính sách "tố cộng, diệt cộng”; tiến hành cải cách điền địa, lập các khu dinh điền, khu trù mật. Ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, từ cuối năm 1954, Mỹ-Diệm áp dụng chế độ xâu thuế cũ của thời Pháp, bắt nộp thuế thân, đồng thời dùng chính sách mua chuộc, lừa mị đồng bào các dân tộc như đưa hàng viện trợ Mỹ. Địch gấp rút mở rộng đồn điền Đăk Mil, Đăk Song; cưỡng ép các linh mục và đồng bào theo đạo Thiên chúa  miền Bắc di cư, lập ra các khu di cư ở Đức Minh, Đức Mạnh (Đăk Mil). Phát triển đạo Tin lành trong vùng dân tộc ít người để tạo cơ sở chính trị xã hội cho chế độ Diệm. Tại Kiến Đức, sau khi tiếp quản địa bàn, xác định đây là cửa ngõ phía Nam Tây Nguyên, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nên chính quyền Diệm càng chú trọng xây dựng nơi đây thành một cứ điểm bất khả xâm phạm.  

Trước tình hình diễn biến phức tạp, ngày 22-7-1954 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: "Đồng bào miền Nam kháng chiến trước hết, giác ngộ rất cao. Tôi chắc rằng đồng bào sẽ đặt lợi ích cả nước lên trên lợi ích địa phương, lợi ích lâu dài trên lợi ích trước mắt, mà ra sức cùng đồng bào toàn quốc phấn đấu để củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong toàn quốc" 1).

Tiếp đó, ngày 6-9-1954 Bộ Chính trị ra Chỉ thị về tình hình mới và nhiệm vụ công tác mới của miền Nam, nêu rõ: "Kẻ thù trước mắt của ta là đế quốc Mỹ, hiếu chiến Pháp và tay sai của chúng. Nhiệm vụ trước mắt của miền Nam là:

1. Thi hành triệt để Hiệp định đình chiến (tập kết quân đội, rút quân ra Bắc). Đấu tranh đòi Pháp phải thi hành đúng Hiệp định.

2. Chuyển hướng công tác cho thích hợp với điều kiện hoà bình...; sắp xếp cán bộ, bố trí lực lượng; đảm bảo vừa che giấu được lực lượng, vừa lợi dụng được những khả năng thuận lợi mới mà hoạt động để thực hiện chủ trương, chính sách và khẩu hiệu mới của Đảng.

3. Đoàn kết rộng rãi, tập hợp mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình, đấu tranh đánh đổ Chính phủ Ngô Đình Diệm, lập Chính phủ không thân Mỹ, tiến tới hiệp thương thống nhất Tổ quốc” 2).

 Bước vào cuộc chiến đấu mới, ta có những thay đổi rất cơ bản cả thế và lực, cả phương châm và phương pháp đấu tranh. Từ chiến tranh chuyển sang hoà bình; từ hoạt động công khai chuyển sang hoạt động bí mật; từ kháng chiến chống Pháp sang đấu tranh chính trị chống Mỹ-Diệm đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ.

Ngày 27, 28-7-1954, Liên khu uỷ V họp mở rộng có Bí thư các tỉnh Tây Nguyên dự, nhận định tình hình và đề ra ba công tác cấp bách:

- Mở đợt tuyên truyền giáo dục tình hình nhiệm vụ mới, phương châm, phương pháp đấu tranh và những điều khoản của Hiệp định Giơnevơ.

- Khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo của Đảng và các tổ chức quần chúng từ khu đến cơ sở thích hợp với tình hình mới.

- Biên chế lại các lực lượng vũ trang thành các trung đoàn, sư đoàn để chuyển quân tập kết theo đúng kế hoạch.

Thực hiện nhiệm vụ của Khu, từ cuối năm 1954 đến đầu năm 1955, công tác lớn của tỉnh là sắp xếp cán bộ, chuẩn bị tư tưởng, tổ chức, chuyển hướng phương châm phương thức cho cán bộ bám lại chiến trường hoạt động.

Việc sắp xếp cán bộ lúc này có 2 bộ phận hợp pháp và bất hợp pháp. Bộ phận hợp pháp cho thị trấn Đăk Mil có 3 đồng chí do đồng chí Năm Tuỳ phụ trách; bộ phận bất hợp pháp cho huyện nông thôn, cho cơ quan tỉnh và giao thông liên lạc gồm 5 đồng chí do đồng chí Trần Phòng phụ trách. Đồng thời bố trí một số cán bộ, đảng viên người dân tộc về sống và làm ăn trong nhân dân để hoạt động tại chỗ.

Số cán bộ chuẩn bị ở lại lần lượt lên bám lại các địa bàn, tiếp tục nắm dân, tuyên truyền giáo dục nhân dân, giữ phong trào liên tục ngay từ đầu không để bị gián đoạn. Việc bố trí một bộ phận cán bộ hợp pháp vào các thị trấn, thị xã, tạo thế làm ăn hợp pháp cho cán bộ tồn tại được một thời gian dài; phục vụ tốt cho công tác nắm tình hình địch, giải quyết được nhiều vấn đề kinh tế tài chính cho tỉnh, phục vụ tốt cho việc xây dựng phát triển cơ sở cách mạng ở thị xã, thị trấn và nông thôn.

Tại quận Đức Lập (bao gồm cả Đăk Mil và Krông Nô), đội công tác do đồng chí Trần Phòng (tức Bảy Biên) phụ trách đứng chân ở Nâm Nung, sau một thời gian đội đã nhanh chóng xây dựng được cơ sở ở xã căn cứ. Phong trào cơ sở vùng căn cứ lúc này đi vào chiều sâu. Tình hình thuận lợi, đơn vị chủ trương phát triển sang Bắc đường 14 (nay là huyện Cư Jút) do đồng chí Lê  Đạo phụ trách, phát triển phong trào cả chiều sâu lẫn chiều rộng, và đã phát triển đảng viên, ở các buôn vùng căn cứ tổ chức đoàn và du kích bí mật.

Tháng 1-1955 đến tháng 8-1955 các đơn vị hoạt động vẫn chưa bắt được liên lạc với tỉnh, có rất nhiều khó khăn, mà lớn nhất là không có sự chỉ đạo của tỉnh. Trong lúc chính quyền Sài Gòn tuyên truyền bầu cử, các đồng chí trong đơn vị bàn với nhau, vận động một nữ đoàn viên (con cha nuôi của đồng chí Bảy Biên) kết thành vợ chồng với đồng chí Y Đun (A Ma Ýut), nhờ một chủ làng dẫn đi Buôn Ma Thuột để nắm tình hình, tạo thế cho kế hoạch 2 để đồng chí Nguyễn Xuân Hòa (A Ma Thu) hoá trang thành người đồng bào đi thành phố Buôn Ma Thuột. Vì lúc này đồng chí Hoà biết các đồng chí hoạt động hợp pháp tại thành phố chưa liên lạc được với tỉnh. Đến cuối năm 1955 đội công tác gây thêm được cơ sở ở các xã Đăk Mâm, Đăk La và các buôn Thu, Ma Ha, Gia Ră, các đồng chí trong chi bộ bí mật xây dựng được nhiều cơ sở cách mạng trong các buôn, xã người Thượng.

Nhờ sự hoạt động tích cực và chuyển hướng kịp thời, từ phương thức đấu tranh vũ trang thời kháng chiến chống Pháp sang đấu tranh chính trị, che giấu và gìn giữ lực lượng cách mạng, nên các xã miền núi trên địa bàn Đăk Mil và Krông Nô như: Nâm Nung, Nam Ka, Đăk Mâm, Ja Rah, Đăk Rô, K'rue, buôn Leng ta xây dựng được các cơ sở cách mạng sâu rộng. Tại các buôn, bon này cũng hình thành được các tổ chức tự quản, để đối phó một cách kịp thời và hữu hiệu với địch trong việc tố cộng và cướp đất, lập các dinh điền.

Dưới sự chỉ đạo của chi bộ Đảng bí mật, các tổ, đội vũ trang tuyên truyền của ta nhanh chóng thâm nhập xuống tận xã, buôn, bon, xây dựng nhiều cơ sở cách mạng bí mật trong lòng địch. Trong những năm 1955 đến năm 1956, công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân, xây dựng phát triển cơ sở cách mạng được coi là nhiệm vụ hàng đầu. Nhờ đó, ta móc nối lại số cán bộ cốt cán cũ ở nông thôn, đẩy mạnh xây dựng phát triển cơ sở ở vùng đồng bào các dân tộc; xây dựng cơ sở mới vào vùng địch, thị trấn, các đồn điền. Cán bộ của ta được dân tin yêu, che chở, nhờ đó ta nắm được tề ngụy ở xã, buôn, bon; vận động được đông đảo nhân dân, các già làng và một số tầng lớp trên hình thành mặt trận đoàn kết rộng rãi chống Mỹ-Diệm. Công tác binh vận thời gian này cũng làm tốt, vận động được số đông binh lính, hướng họ có cảm tình với cách mạng.

Tháng 7-1955, hưởng ứng phong trào đấu tranh đòi hiệp thương, ở Đăk Mil có những đoàn đại biểu và quần chúng lên đồn, lên quận đưa kiến nghị đòi hiệp thương tổng tuyển cử. Tháng 10-1955, Ngô Đình Diệm tổ chức trưng cầu ý dân phế truất Bảo Đại. Tháng 3-1956, Mỹ-Diệm công khai xoá bỏ Hiệp định Giơnevơ, đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống Việt Nam cộng hoà, tổ chức bầu cử quốc hội riêng rẽ và ban hành hiến pháp mới. Trước những hành động phá hoại Hiệp định của địch, tổ công tác của ta kịp thời hướng dẫn nhân dân không đi bỏ phiếu, tập dượt cho quần chúng phương thức đấu tranh với địch. Nhiều cuộc đấu tranh chống địch của quần chúng ở các vùng liên tiếp diễn ra. Có nơi tẩy chay bầu cử bịp bợm của Diệm, cơ sở ta vận động binh lính ném lựu đạn giải tán điểm bầu cử; quần chúng các buôn làng vùng Sa Na, Yang Yú ở Đăk  Mil đã giằng co, trì hoãn làm phá sản kế hoạch dồn dân vùng sâu ra trục đường 14.

Năm 1956 địch ra sức củng cố hệ thống tề ngụy ở cơ sở xã, buôn, bon; cho các toán gián điệp, biệt kích len lỏi vào vùng căn cứ của ta để thăm dò. Trước tình hình đó, ở các buôn người Bih, Êđê, M' Nông tại Krông Nô và các buôn, bon khác đã gây dựng được cơ sở cách mạng, phát động quần chúng nhân dân không chịu lập tề-ngụy; không chịu thay đổi chủ bon (Kuang bon).

Ngô Đình Diệm tuyên bố xoá bỏ luật tục của đồng bào dân tộc như các luật đất đai, hôn nhân, tang lễ, thay vào đó là luật chung của chế độ quốc gia. Để đàn áp cuộc đấu tranh của nhân dân, chúng đưa một số đơn vị lính Nùng thuộc sư đoàn 5 từ miền Bắc vào vùng Krông Nô - Đăk Mil để làm áp lực cho việc xây dựng hệ thống tề ngụy các buôn, bon xã người M' Nông, Bih, Êđê. Nhưng các cơ sở cách mạng của ta ở địa phương đã vận động đồng bào Thượng bất hợp tác với địch nên chúng không sao lập được tề. Ở vùng dân quanh huyện, sát trục đường 14 địch cưỡng bức dân lập được tề nhưng dân không theo.

Đi đôi với xây dựng phát triển cơ sở, trong 2 năm 1955-1956, Đảng bộ  lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống địch, đem lại những quyền lợi thiết thực cho dân. Các cuộc đấu tranh của nhân dân diễn ra liên tục, tuy chưa sôi nổi quyết liệt nhưng cũng đã tập dượt cho nhân dân giữ vững khí thế đấu tranh chống địch. Để chuẩn bị cho các cuộc đấu tranh tiếp theo giành thắng lợi, được sự chỉ đạo của Liên Khu uỷ V, các cán bộ, đảng viên và nhân dân đều được học tập về các tài liệu: Thương dân yêu nước đứng lên làm cách mạng; Ba thương ba ghét; Chủ nghĩa cộng sản và người cộng sản; Khí tiết người đảng viên cộng sản. Đó là những nội dung giáo dục rất cơ bản, nâng cao được nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, chống lại những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của địch, giữ vững khí thế của nhân dân và ý chí cách mạng cho cán bộ đảng viên.

Đầu năm 1957, Mỹ-Diệm chuyển lên đánh phá miền núi, chúng triển khai chiến dịch "tố cộng" ra sức dồn dân miền núi vào các khu tập trung ở giáp ranh các tỉnh đồng bằng nhằm kiểm soát dân chặt chẽ hơn và đánh bật lực lượng cách mạng ra khỏi miền núi.

Dưới chiêu bài "Thượng du vận", ở những buôn, bon địch đã kiểm soát, chúng tổ chức nhiều cuộc cưỡng ép đồng bào Êđê, M' Nông, Bih phải khai báo những người tham gia cách mạng, che dấu, tiếp tế, nuôi dưỡng cán bộ cách mạng trước đây nhằm đánh vào cơ sở cách mạng của ta. Chúng đưa các đoàn cán bộ dân vận  nấp dưới hình thức các đoàn vệ sinh, y tế đi phun thuốc trừ muỗi, các lái buôn, để đi sâu vào tận các buôn làng người Thượng hoạt động dài ngày hòng tìm ra dấu vết cán bộ nằm vùng của ta trên địa bàn tỉnh. Nhưng với truyền thống yêu nước, yêu buôn làng và được giác ngộ cách mạng, đồng bào các dân tộc luôn hướng về cách mạng, nhiều buôn làng vẫn che giấu cán bộ của đội công tác và các cơ sở cách mạng, bảo vệ lực lượng của ta.

Tháng 2-1957, Ngô Đình Diệm tổ chức Hội chợ triển lãm về tiềm năng kinh tế Cao Nguyên nhằm triển khai kế hoạch chiếm đoạt đất đai, rừng núi, bến nước của đồng bào Thượng để lập hệ thống các dinh điền. Tháng 5-1957, chính quyền Ngô Đình Diệm thông qua đạo luật “Đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, công khai hoá việc đàn áp cách mạng miền Nam Việt Nam”. Tháng 7-1957, địch bắt đầu đưa người Kinh ở các tỉnh Nam-Ngãi-Bình-Phú thuộc Trung Bộ và một số tỉnh khác ở Nam Bộ, lên Tây Nguyên lập các dinh điền. Cuối năm 1957, tại Đăk Mil, Gia Nghĩa, chúng lập thêm hàng chục dinh điền với hàng vạn người, theo trục đường 14 và quanh huyện lỵ. Đồng bào miền xuôi do địch đưa đến phần lớn là những người dân ở các vùng tự do Liên khu V trước đây, vốn có truyền thống đấu tranh cách mạng, không có cảm tình với “Chính phủ Quốc gia” bị dồn lên Cao Nguyên sống tập trung tại các dinh điền, họ rất căm thù địch. Từ đó trở đi, tại các địa phương đã có phong trào đấu tranh giằng co dai dẳng của đồng bào các dân tộc Kinh, Êđê, Bih, M’ Nông với địch, đòi giải quyết đời sống trong các khu tập trung, các địa điểm dinh điền. Cuộc đấu tranh này gắn liền với cuộc đấu tranh chống chính sách “Tố cộng”. Cũng từ đây, cấp trên có chủ trương chuyển hệ thống chỉ đạo của Đảng vào sát các điểm dân cư, vào gần với vùng sau lưng địch để kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo phong trào đấu tranh của quần chúng.

Với việc di dân ồ ạt, lập dinh điền phục vụ mục đích quân sự, địch chiếm nhiều vùng đất đai còn hoang hoá và lấn chiếm cả những vùng có ruộng rẫy của đồng bào các dân tộc đã sản xuất làm ăn sinh sống từ lâu đời, trực tiếp uy hiếp cuộc sống, đụng chạm đến quyền lợi đất đai, rừng núi, nguồn nước, tập quán làm ăn của đồng bào các dân tộc. Do đó, nỗi bất bình của các tầng lớp quần chúng với chính quyền Ngô Đình Diệm trở nên sâu sắc. Trước tình hình đó, ta kịp thời lãnh đạo, giáo dục nhân dân vạch rõ âm mưu thủ đoạn của địch dồn dân, lập ấp, lập dinh điền, phục vụ mục đích quân sự của chúng. Phong trào quần chúng vùng dân tộc chống chiếm đất nổi lên mạnh mẽ quyết liệt. Các cuộc đấu tranh của quần chúng phong phú, đa dạng, từ hạn khất đến bất hợp tác, làm ngơ trước việc dồn dân, lập các khu tập trung của địch, hoặc bỏ làng chạy vào rừng sâu. 

Để chủ động đẩy mạnh phong trào và xây dựng lực lượng cách mạng, đầu năm 1958 đơn vị chủ trương làm rẫy cách mạng tại buôn Ông già, góp phần rất lớn trong việc đảm bảo lương thực phục vụ cách mạng. Nhờ đó, tháng 11-1959 đoàn B90 vào mới có lương thực hoạt động.

Ở Bắc đường 14, tại buôn Trum, tổ đảng 3 đồng chí do đồng chí A Ma Ýut phụ trách, làm rẫy cách mạng hợp pháp, cũng từ rẫy này đã cung cấp lương thực cho khách đi từ Sêrêpốk đến căn cứ Nâm Nung. Đây là một sức mạnh của nhân dân trên địa bàn Đăk Nông, đấu tranh phá âm mưu của địch.  Giữa năm 1958, Ban cán sự tỉnh được phổ biến tinh thần bản Đề cương cách mạng Việt Nam ở miền Nam (gọi tắt là Bản đề cương cách mạng miền Nam) do đồng chí Lê Duẩn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Xứ uỷ Nam Bộ soạn thảo. Đề cương chỉ rõ cách mạng miền Nam phải đi lên bằng con đường bạo lực cách mạng. Tiếp đến Hội nghị Liên khu uỷ V họp giữa năm 1958, kiểm điểm tình hình và nghiêm khắc phê phán những sai lầm, khuyết điểm trong việc chỉ đạo và lãnh đạo của khu uỷ mấy năm qua; đồng thời đề ra một số phương hướng để chuyển phong trào lên, đó là:

- Xây dựng Tây Nguyên và miền núi các tỉnh đồng bằng thành căn cứ địa cách mạng.

- Bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang và nửa vũ trang ở miền núi để làm nhiệm vụ tự vệ, bảo vệ căn cứ, bảo vệ cán bộ.

- Khôi phục lại phong trào đồng  bằng.

 Tinh  thần bản Đề cương cách mạng miền Nam của đồng chí Lê Duẩn và các chủ trương của Hội nghị khu uỷ mở đầu cho việc chuyển phong trào cách mạng theo phương hướng mới.

Trong không khí sục sôi căm thù địch và trước xu thế vùng dậy của quần chúng, tháng 1.1959 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) họp Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng), ra Nghị quyết về đường lối cách mạng Việt Nam ở miền Nam 3), Nghị quyết nêu rõ: “Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Theo tình hình cụ thể và yêu cầu hiện nay của cách mạng thì con đường đó là lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân” 4).
Nghị quyết 15 của Trung ương phản ánh đúng nhu cầu của lịch sử, giải quyết kịp thời yêu cầu phát triển của cách mạng miền Nam, đáp ứng đúng tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân miền Nam. Nó là ngọn lửa dấy lên cao trào đồng khởi, làm xoay chuyển tình thế cách mạng miền Nam lúc bấy giờ.

 Năm 1959, tình hình ở Nam Tây Nguyên bị địch liên tục đánh phá và khống chế gắt gao, đời sống kinh tế của đồng bào còn rất nghèo, phong trào cách mạng chưa thực sự phát triển mạnh và đều khắp, nhiều nơi vẫn còn là vùng “trắng” do địch kiểm soát.

 Thực hiện âm mưu thiết lập vành đai ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng giữa Tây Nguyên với Đông Nam Bộ và Sài Gòn, ngày 23-1-1959, Ngô Đình Diệm ra sắc lệnh thành lập tỉnh Quảng Đức. Chúng đặt thêm một số đồn bốt từ Dăk Gềnh đến Bu Pơ Răng, xây dựng sân bay Nhân Cơ và tổ chức lực lượng  bảo an, dân vệ dày đặc nhằm kìm kẹp phong trào nổi dậy của nhân dân các dân tộc tại địa phương và ngăn chặn việc nối liền hành lang chiến lược Bắc-Nam của ta từ Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ.

Quán triệt Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để đưa cán bộ, bộ đội và vũ khí chi viện cho cách mạng miền Nam, nhất là Nam Bộ, việc khai thông đường hành lang chiến lược Bắc-Nam được đặt ra như một trong những nhiệm vụ cấp thiết. Ngày 15-5-1959, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập đoàn vận tải chiến lược Bắc-Nam (đoàn 559). Ngay sau đó, tuyến đường bộ trên dãy núi Trường Sơn được gấp rút khai phá. Đồng thời, theo chủ trương của Đảng, ngày 25-5-1959 Bộ Quốc phòng và Ban thống nhất Trung ương tổ chức đoàn B90 gồm 25 đồng chí đã từng hoạt động và chiến đấu trên các chiến trường Đông Nam Bộ, Nam Tây Nguyên, Đông Bắc Cămpuchia do đồng chí Trần Quang Sang làm trưởng đoàn khẩn trương lên đường vào Nam nhận công tác mới. Nhiệm vụ chủ yếu của đoàn B90 là vào đến Nam Tây Nguyên phối hợp cùng với Đảng bộ cơ sở xoi mở đoạn cuối của đường Trường Sơn, khai thông tuyến hành lang chiến lược huyết mạch từ  Nam Tây Nguyên vào Đông Nam Bộ.

Cùng với chủ trương trên, Trung ương cũng chỉ đạo Liên khu uỷ V giao cho tỉnh Đăk Lăk gấp rút khai thông đường hành lang chiến lược từ Nam Tây Nguyên vào Đông Nam Bộ; đồng thời Xứ uỷ Nam Bộ phải trực tiếp chỉ đạo liên Tỉnh uỷ miền Đông tổ chức mở đường từ chiến khu Đ ra Nam Tây Nguyên, bắt liên lạc với đoàn B90.

Để đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa đoàn B90 với Đảng bộ tỉnh trong công tác khai thông hành lang chiến lược Bắc - Nam và phát triển phong trào cách mạng ở Nam Tây Nguyên, giữa năm 1959, Liên khu uỷ V điều đồng chí Vũ Anh Ba (tức Ba Hồng Ưng) nguyên Bí thư liên tỉnh IV vào làm Bí thư Ban cán sự tỉnh, chỉ đạo cả đoàn B90 và đơn vị ở lại, đặc trách công tác mở đường móc nối với miền Đông Nam Bộ và phát triển cơ sở cách mạng của tỉnh.

Đến cuối tháng 10-1959, Đoàn B90 của Trung ương vào đến chiến trường, tập kết tại buôn Đru Đăk Rồ. Lực lượng của tỉnh lúc này có đội vũ trang công tác của các đồng chí Bảy Biên (Trần Phòng), Ama Nhao (Lê Đạo), Ama Thu (Nguyễn Xuân Hoà), Ama Sa, đứng chân ở Đức Lập (Đăk Mil). Theo sự chỉ đạo của đồng chí Bốn Đạo và đồng chí Hồng Ưng, đoàn B90 cùng với đội công tác Đăk Mil hợp nhất thành một đơn vị, do đồng chí Vũ Anh Ba (Hồng Ưng) làm Bí thư. Sau một thời gian ngắn học tập về đường lối cách mạng, phương châm phương thức công tác, đơn vị tổ chức thành 3 đội, một mũi và hai bộ phận công tác, gồm một bộ phận xây dựng cơ quan, một bộ phận củng cố địa bàn bàn đạp, một mũi công tác bắc quốc lộ 14, một đội mở đường xây dựng cơ sở lấy địa bàn yếu khu hành chính Đức Xuyên làm bàn đạp, hướng về Tây Nam tỉnh Tuyên Đức do đồng chí Ama Quang (Kpă Ngãi) phụ trách. Còn hai đội có nhiệm vụ mở đường về Nam Bộ gồm: Đội I, do đồng chí Trần Quang Sang nguyên đoàn trưởng B90 làm đội trưởng, đồng chí Lê Đạo (Ama Nhao) cán bộ đội công tác Đăk Mil cũ làm Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Văn Nhường làm đội phó, về sau tăng cường đồng chí Phạm Lạc cùng các đồng chí Đỏ, Danh, Định, Kỉnh, Quảng, Ai, Cược, Bình là cán bộ B90 làm đội viên. Đội có nhiệm vụ phát triển cơ sở từ Đru Đăk Rồ qua cao nguyên Rờ-Pút, lấy buôn Bu Sa Nar, Bu Xia, Bu N’Ting làm bàn đạp, mở theo hướng từ Đông Khiêm Đức, Gia Nghĩa, tiến về Đồng Nai Thượng 5) bắt liên lạc với bộ phận xoi đường của Liên tỉnh Miền Đông từ chiến khu Đ lên Nam Tây Nguyên.

Đội 2, lúc đầu do đồng chí Phùng Đình Ấm (Ba Cung) nguyên phó đoàn B90 làm Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Hoà (Ama Thu) cán bộ đội công tác Đăk Mil cũ làm đội trưởng. Về sau đồng chí Nguyễn Xuân Hoà được điều đi đội công tác khác, đồng chí Phùng Đình Ấm, Bí thư chi bộ kiêm đội trưởng, đồng chí Nguyễn Đình Kính cán bộ đoàn B90 làm đội phó, đồng chí Nguyễn Quai cán bộ B90 đội viên, về sau được bổ sung đồng chí Ama Sa (Y B’ơ). Đội có nhiệm vụ  từ bàn đạp buôn Djră xây dựng và phát triển cơ sở địa bàn Đăk Mil, Tây Gia Nghĩa, Đông và Tây Kiến Đức, tiến về bắt liên lạc với bộ phận mở đường của Liên tỉnh miền Đông ở hướng Bà Rá- Phước Long. Như vậy địa bàn Kiến Đức (sau này là Đăk R’Lấp) là một trong những địa bàn quan trọng đội II phải triển khai công tác xoi đường để về đến mục tiêu.

Việc mở đường, khai thông hành lang chiến lược Bắc - Nam trên địa bàn Nam Tây Nguyên lúc này là một nhiệm vụ chiến lược đặc biệt quan trọng nhưng cũng vô cùng khó khăn gian khổ. Trong điều kiện chiến trường mới lạ, cơ sở cách mạng chưa có, đội công tác phải mò mẫm bám từng buôn, móc ráp từng người dân, phải tự lo về lương thực vì không có một nguồn nào để cung cấp đảm bảo lương thực hậu cần trong quá trình hoạt động. Chính vì thế mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp công tác được quán triệt thấu suốt từ lãnh đạo đến từng đội viên của đội. Phương châm của ta là: tích cực, khẩn trương nhưng phải vững chắc; xoi đường đến đâu bám vào dân xây dựng cơ sở đến đó; vừa xoi đường vừa tạo thế bám trụ lâu dài cho các tuyến hành lang sau này theo nguyên tắc vừa xoi đường vừa chú ý xây dựng thành các lõm đứng chân làm bàn đạp tiến ra phía trước.

Đầu năm 1960, Liên khu uỷ V quyết định chia tỉnh Đăk Lăk thành Bốn vùng (gọi theo mật danh là B) gồm B3, B4, B5, B6; trong đó B4 là toàn bộ phần đất tỉnh Quảng Đức do nguỵ quyền Sài Gòn lập. Trên cơ sở địa giới hành chính này, tháng 12 năm 1960 Trung ương quyết định lập tỉnh Quảng Đức và Đảng bộ tỉnh Quảng Đức trực thuộc Liên Khu uỷ V, Ban chỉ đạo đầu tiên của tỉnh do Trung ương chỉ định gồm có đồng chí Vũ Anh Ba (tức Hồng Ưng) làm Bí thư Ban cán sự và các đồng chí Trần Phòng (Bảy Biên), Lê Đạo (Ba Đạo, Ama Nhao) Ama Sa (YB’ơ), Trần Quang Sang (Bá Phước), Phùng Đình Ấm (Ba Cung), Phạm Văn Lạc (Tư Lạc). Năm 1961, đồng chí Phạm Thuần (Chín Cán) làm Bí thư Ban Cán sự tỉnh, nhưng được vài tháng Trung ương điều đi nhận công tác nơi khác.

Tỉnh dựa vào vùng căn cứ Nâm Nung, vùng Plateau Rôbot gồm các buôn Rcâo, Jrah, Jokju, Broah, Choaih, Fibri để làm địa bàn hoạt động. Cơ quan tỉnh đóng tại buôn Thu-Đăkmaha.

Ở Quảng Đức (B4) thuộc diện ưu tiên 2 của kế hoạch lập ấp chiến lược của Mỹ-Diệm, chúng ra sức dồn dân ở Gia Nghĩa, dồn dân các làng nam sông Sê rê Pôk và các vùng ta mới giải phóng vào xung quanh quận Đức Lập.  Nhiệm vụ của tỉnh Quảng Đức lúc này tập trung vào hai vấn đề chính: Một là, ra sức xây dựng phát triển thực lực cách mạng, đẩy mạnh hoạt động chính trị- vũ trang chống, đánh địch, giành giữ dân, phá quốc sách ấp chiến lược của địch; Hai là, khẩn trương xây dựng hành lang chiến lược nối liền với miền Đông Nam Bộ, chuẩn bị lương thực, thực phẩm để đưa cán bộ và lực lượng lớn của ta vào Nam.

Tuy mới thành lập và trong điều kiện hết sức khó khăn thiếu thốn, nhưng Đảng bộ và quân dân Quảng Đức có nhiều nỗ lực giành được những thắng lợi bước đầu, nhất là công tác xây dựng và bảo vệ hành lang chiến lược.

Tháng 4-1960, Liên khu uỷ V họp kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng và quyết định: “Mạnh dạn phát động quần chúng ở căn cứ miền núi vũ trang chống địch càn quét, đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang tập trung; khẩn trường xây dựng căn cứ địa miền núi”. Năm 1960 - 1961, Trung ương tiếp tục chi viện nhiều cán bộ chính trị và quân sự cho tỉnh.

Việc xây dựng lực lượng vũ trang thời gian đầu gặp nhiều khó khăn về hậu cần, về trang bị vũ khí đạn dược. Để khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ vừa tập luyện, vừa sản xuất tự túc và làm công tác vận động nhân dân để giải quyết nhu cầu cho xây dựng lực lượng.

Trên địa bàn tỉnh lúc này, tuy địch có lực lượng vũ trang khá mạnh, nhưng phong trào cách mạng của quần chúng vẫn giữ được thế tấn công địch. Tại các buôn M’ Nông, Êđê, Bih ở vùng sâu vùng xa như Nâm Nung, Nam Ka, ta xây dựng được các căn cứ cách mạng và xây dựng chính quyền tự quản; cán bộ, đảng viên hướng dẫn nhân dân đặt nhiều hầm chông, mang cung, cạm bẫy để bảo vệ nhân dân, chống lại sự lùng sục, càn quét của địch. Khí thế cách mạng ngày càng mạnh mẽ và lan rộng, khắp nơi quần chúng cách mạng nổi dậy đấu tranh với địch, buộc tề-ngụy ở các buôn làng phải hoạt động hai mặt, nới lỏng thế kìm kẹp của chúng ở nông thôn, đưa nhân dân lên thế làm chủ thực sự tại các buôn làng ở vùng địch hậu. Ở Đức Lập, ta xây dựng được cơ sở ở nhiều buôn thuộc 7 xã của huyện.

Phương châm hoạt động của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh lúc này là: kết hợp linh hoạt giữa hai hình thức nửa hợp pháp tiến lên bất hợp pháp, dùng lực lượng du kích tiêu diệt bọn phản động gian ác, phát triển thêm lực lượng tự vệ trong các buôn người M’ Nông, Êđê, Bih, phá hoại kế hoạch xây dựng các đồn bốt của địch trên địa bàn tỉnh và vùng phụ cận; xây dựng và phát triển các căn cứ cách mạng ở vùng dân tộc và tổ chức xoi đường nhằm khai thông tốt hành lang chiến lược Bắc-Nam (đoạn từ Krông Nô- Đăk Mil nối liền với miền Đông Nam Bộ); đẩy mạnh hoạt động chiến tranh du kích cục bộ gây rối hậu phương địch, bảo vệ và tiếp tế cho cán bộ và bộ đội ta trên đoạn đường hành lang xuyên qua địa bàn của tỉnh.

Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từ cuối năm 1959 trở đi, phong trào đồng khởi của nhân dân miền Nam nổ ra và giành được thắng lợi ở nhiểu tỉnh, nhất là vùng nông thôn Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Phong trào đồng khởi có ảnh hưởng và tác động nhất định đến cách mạng các tỉnh miền núi Tây Nguyên. Phong trào cách mạng Quảng Đức có bước chuyển mạnh mẽ với đợt đồng khởi giành làm chủ nông thôn từ cuối năm 1960 trở đi.

Tháng 9-1960, Liên khu uỷ V chỉ thị cho các tỉnh mở đợt hoạt động toàn khu trong những tháng cuối năm, yêu cầu là: phát động quần chúng phá kìm kẹp, mở rộng vùng căn cứ, phát triển cơ sở vùng giáp ranh, đẩy mạnh hoạt động xuống đồng bằng, rút thanh niên lên xây dựng lực lượng, mở rộng hành lang chiến lược. Đợt hoạt động này cả miền núi và đồng bằng đều coi trọng nhưng ở miền núi phải được đẩy mạnh hơn.

Thực hiện chỉ thị của Liên khu uỷ, Tỉnh uỷ họp bàn kế hoạch triển khai đợt hoạt động.

Qua một thời gian hoạt động, cơ sở ở Nam Tây Nguyên được mở rộng và nối liền với các vùng có cơ sở ở tây Khánh Hoà, tây Ninh Thuận, Lăk, Đà Lạt và nối liền từ Đăk Mil vào đến chiến khu Đ.

Dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo B4, ngày 30-10-1960, đội xoi đường của Nam Tây Nguyên bắt được liên lạc với đội xoi đường miền Đông Nam Bộ tại sông Đăk Rtih thuộc tỉnh Quảng Đức. Và ngày 4-11-1960 vào lúc 20 giờ, đội xoi đường thứ II của đoàn B90 móc được liên lạc với lực lượng vũ trang tỉnh Phước Long, Đông Nam Bộ tại chân trụ cây số 4 đường 14 kéo dài (đoạn Đăk Song vào Gia Nghĩa). Đường hành lang chiến lược vào Nam Bộ được khai thông trên địa bàn B4, đoạn cuối dãy Trường Sơn, có ý nghĩa rất quan trọng về mặt chiến lược, chấm dứt thời kỳ chiến trường bị chia cắt, nối liền Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, mở ra một vùng rộng lớn trở thành căn cứ địa kháng chiến, góp phần đưa cách mạng miền Nam  nói chung, Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ nói riêng chuyển sang giai đoạn mới. Từ đây lực lượng  hành lang lo củng cố trại trạm, chuẩn bị lương thực và các năm tiếp sau nhiều đoàn cán bộ cao cấp của Trung ương, các khung trung đoàn, sư đoàn, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và vũ khí đạn dược được liên tục đưa vào Nam Bộ 6).

Đảng bộ và nhân dân các vùng căn cứ của tỉnh tích cực đóng góp sức người, sức của cho hành lang, có lúc huy động cả voi và ô tô vận tải chở gạo, muối tiếp tế cho lực lượng đi trên hành lang. Đồng bào các dân tộc ở căn cứ Nâm Nung chỉ có 800 dân mặc dù phải ăn lá rừng, củ rừng, nhưng vẫn dành lúa, ngô, khoai, sắn giúp đỡ các đội xoi đường và cán bộ, bộ đội đi trên hành lang.

Từ cuối năm 1960, phong trào tấn công nổi dậy giành làm chủ và giải phóng nông thôn được đẩy lên liên tục và sôi nổi. Tuy địch có phản ứng đối phó, mở càn quét đánh phá lấn lại một số nơi nhưng phong trào quần chúng và các vùng mới giải phóng vẫn được giữ vững. Lực lượng chính trị vũ trang được tăng cường, hoạt động đánh địch tiếp tục nâng lên.

Công tác xây dựng, củng cố các vùng giải phóng, xây dựng căn cứ địa cách mạng được Đảng bộ chú trọng. Phong trào sản xuất lương thực trồng khoai, sắn và chăn nuôi trong nhân dân và trong các lực lượng thoát ly được  đẩy mạnh. Nhờ có sản xuất, ta đã động viên nhân dân đóng góp nuôi quân, bảo đảm cho việc xây dựng và hoạt động của lực lượng vũ trang. Đi đôi với công tác vận động tăng gia sản xuất tự túc, Ban cán sự Đảng còn chỉ đạo tổ công tác Mặt trận phiên âm chữ M’ Nông để dạy cho con em đồng bào dân tộc; hàng trăm em được học tại trường do tổ công tác vận động nhân dân xây dựng. Dù số lượng ít ỏi, nhưng việc làm này có ý nghĩa hết sức lớn đối với đồng bào, nó thể hiện tính cách mạng và quan điểm “vì nhân dân” của Đảng mà đồng bào rất cảm kích, càng tăng thêm  nhiệt tình ủng hộ cách mạng, tham gia cách mạng. Phong trào văn hoá, văn nghệ được đẩy lên. Công tác y tế, vệ sinh phòng bệnh được chú ý trong việc vận động nhân dân thực hiện “ăn chín -uống nước đun sôi” và sưu tầm cây thuốc để chữa bệnh. 

Cùng với công tác củng cố khôi phục cơ sở và phong trào cách mạng, xoi mở đường hành lang chiến lược, nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng, Mặt trận được chú trọng. Ở mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, nhất là ở những thời điểm có tính bước ngoặt, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trở thành một đòi hỏi tất yếu, khách quan. Ngay từ cuối năm 1954 đến những năm 1955-1960, số ít cán bộ đảng viên được Đảng giao nhiệm vụ ở lại hoạt động đã chịu đựng muôn vàn khó khăn, gian khổ đối mặt với thời kỳ khủng bố cực kỳ tàn bạo của Mỹ- Diệm bằng những chính sách, tố cộng diệt cộng, dồn dân lập ấp, hòng tách dân ra khỏi Đảng. Sau những ngày tháng cam go, được sự che chở của đồng bào, cán bộ đảng viên các bộ phận bán công khai, bí mật, các đội công tác xoi đường được tổ chức thành những chi bộ đầu tiên nòng cốt của Đảng bộ, đã tuyên truyền vận động khôi phục và xây dựng cơ sở cách mạng, phát triển tổ chức cơ sở Đảng: Tại Đức Lập do đồng chí  A Ma Tân làm Bí thư, xây dựng được 2 chi bộ độc lập ở xã căn cứ Nâm Nung và Nam Ka; ở Kiến Đức (sau là Đăk Rấp) do đồng chí Ba Cung làm Bí thư, có các chi bộ Đội I và chi bộ đội II; ở Khiêm Đức, chi bộ Bon Sa Na được thành lập đầu tiên do đồng chí Lê Đạo cán bộ đội công tác làm Bí thư.

Năm 1960, tỉnh Quảng Đức được thành lập, Ban Cán sự Đảng tỉnh ra đời và chủ trương kiện toàn tổ chức Đảng, trước hết là Ban Cán sự Đảng các huyện, nhằm tạo điều kiện tăng cường tổ chức xây dựng thực lực cách mạng trên các địa bàn trọng điểm. Thực hiện chủ trương này, Đảng bộ Đức Lập là huyện đầu tiên của Quảng Đức lập Ban Chấp hành Đảng bộ, do đồng chí Trần Phòng (Bảy Biên) làm Bí thư Huyện uỷ. Đảng bộ Kiến Đức lập Ban Cán sự, do đồng chí Phùng Đình Ấm (Ba Cung) làm Bí thư. Ở Khiêm Đức (Đăk Nông) do đồng chí Trần Quang San làm Bí thư, sau đó đồng chí Lê Đạo (Ama Nhao) uỷ viên Ban Cán sự Đảng tỉnh Quảng Đức trực tiếp làm Bí thư Ban Cán sự. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc thành lập một Mặt trận dân tộc thống nhất chống Mỹ- Diệm trở nên cấp bách, nhằm tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt giai cấp, đảng phái, tôn giáo, xu hướng chính trị cùng đấu tranh chống bọn xâm lược Mỹ và đánh đổ ách thống trị của bọn tay sai phản động, thực hiện độc lập dân tộc, dân chủ, hoà bình, trung lập, tiến tới thống nhất Tổ quốc.

Ngày 20-12-1960, tại Rùm Đuông, xã Tân Lập, huyện Châu Thành thuộc vùng căn cứ bắc Tây Ninh, Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam họp quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN). Đại hội cử ra Uỷ ban Trung ương, thông qua Cương lĩnh chính trị và chương trình hành động 10 điểm, kêu gọi các tầng lớp nhân dân miền Nam đoàn kết chống Mỹ, cứu nước.

Ngay sau đó, hầu khắp các huyện, tỉnh miền Nam đều tổ chức thành lập MTDTGP các cấp. Tại Quảng Đức, Ban Cán sự Đảng tỉnh chỉ đạo các huyện tổ chức Đại hội để thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng  của các địa phương.

Thực hiện chủ trương của Ban Cán sự Đảng tỉnh, tháng 2-1961 Đại hội dân tộc huyện Kiến Đức được tổ chức tại buôn Bu Gân, có hơn 100 đại biểu tham dự đã thống nhất thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng Bớ N'Trang Lơng và bầu ra Uỷ ban Mặt trận do ông Bớ Đơm Bơ Ri làm Chủ tịch 7). Đại hội  thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng huyện Khiêm Đức ngày 15-3-1961, bầu ra Uỷ ban Mặt trận gồm 17 thành viên, do ông Bặp Măng làm Chủ tịch. Tháng 5-1961, Đại hội Mặt trận huyện Đức Lập được tiến hành tại suối Đăk Rồ, hơn 150 đại biểu các dân tộc huyện Đức Lập dự Đại hội thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng huyện, bầu Uỷ ban Mặt trận do ông AMa Hùng làm Chủ tịch. Đại hội xác định nhiệm vụ của Mặt trận và quyết nghị “tất cả những đại biểu, ai có con trai, con gái lớn lên đều phải cho tham gia công tác cách mạng”. Sau ngày Đại hội, có đến 100 thanh niên thoát ly vào lực lượng. Ban Quân sự huyện thành lập và có một trung đội hầu hết là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Sau Đại hội thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng các huyện, các đại biểu, già làng tỏa về các buôn làng vận động nam nữ thanh niên hăng hái tham gia lực lượng vũ trang và các đoàn thể cách mạng ở địa phương, điển hình như các buôn Yok Linh, Iarah (Đức Lập). Uỷ ban Mặt trận các cấp chú trọng công tác tuyên truyền vận động tăng cường đoàn kết các dân tộc, đoàn kết quân dân, đẩy mạnh phong trào cách mạng của quần chúng ở các buôn, bon đứng lên phá kìm, chuyển sang thế đấu tranh bất hợp pháp chống địch; tập trung xây dựng củng cố vùng căn cứ kháng chiến, tích cực sản xuất tự túc lương thực; hăng hái đóng góp sức người, sức của cho công tác hành lang; góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và củng cố các đội công tác vũ trang tuyên truyền vào sâu vùng địch. Đồng thời, qua phong trào cách mạng sôi nổi của quần chúng, Mặt trận cũng đóng góp tích cực vào việc xây dựng các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng, Hội Phụ nữ giải phóng và chính quyền cách mạng cơ sở xã, buôn ở vùng căn cứ, vùng giải phóng, dưới sự chỉ đạo toàn diện của cấp uỷ Đảng.

II. Đảng bộ lãnh đạo đấu tranh từng bước đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ trên địa bàn tỉnh (1961-1965) 

Từ cuối năm 1960, hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài phát xít Ngô Đình Diệm bị thất bại, đế quốc Mỹ bị động phải thay đổi chiến lược, chuyển sang “chiến tranh đặc biệt” để đối phó với cách mạng miền Nam, chiếm lại những địa bàn và vùng dân cư đã mất do cuộc đồng khởi của ta.

Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” là một hình thức đặc thù của chủ nghĩa thực dân mới Mỹ thực hiện ở miền Nam. Đặc điểm của nó là “dùng người Việt đánh người Việt”, dùng quân đội nguỵ tay sai làm công cụ tiến hành chiến tranh. Với vũ khí, phương tiện chiến tranh, tiền của của Mỹ và do cố vấn Mỹ chỉ huy. Nội dung cơ bản của chiến lược là càn quét, dồn dân vào ấp chiến lược trên qui mô lớn theo chiến thuật “tát nước bắt cá”. Mục đích của chiến lược là chống lại chiến tranh du kích, chống lại chiến tranh giải phóng của nhân dân bằng hình thức phối hợp đầy đủ các hành động quân sự, chính trị, kinh tế và tâm lý.

Tháng 1 năm 1961, đế quốc Mỹ thông qua chương trình chống nổi dậy ở miền Nam, mục tiêu của chúng là lập 16.000 ấp trong tổng số 17.000 ấp trên toàn miền Nam, nhằm gom hết dân nông thôn vào ấp, tách cách mạng ra khỏi dân để dễ bề tiêu diệt. Ngô Đình Diệm gào thét “hãy cứu lấy nông thôn” thực hiện cho kỳ được quốc sách ấp chiến lược, ban bố “đất nước trong tình trạng khẩn cấp” để bắt lính, đôn quân, tăng quân nguỵ chính quy lên 20 vạn, bảo an lên 10 vạn, cảnh sát lên 5 vạn...

Trên địa bàn Quảng Đức, từ giữa năm 1961, địch bắt đầu triển khai kế hoạch bắt lính, đôn quân, xây dựng các đại đội bảo an, củng cố các tuyến giao thông, làm sân bay dã chiến và xây dựng thêm nhiều đồn bốt, đóng chốt ở vùng sâu, vùng xa như Năm Huân, Hàng No, v.v... Tại Thị xã Gia Nghĩa, địch thiết lập được 2 đại đội bảo an. Tại Khiêm Đức, Đức Lập và một số quận khác mỗi nơi chúng xây dựng một đại đội và các trung đội độc lập. Chỉ trong một thời gian ngắn, với đủ mọi biện pháp, thủ đoạn dã man trong việc bắt lính, đôn quân và điều chỉnh các đơn vị cũ cùng với việc tăng cường phương tiện kỹ thuật, vũ khí, tiền của, lực lượng vũ trang của địch tăng lên rất nhanh.

Thiết kế, quy hoạch và củng cố lại mạng lưới giao thông lúc này được địch đặc biệt coi trọng vì đây chính là bàn đạp để chúng thực hiện ý đồ càn quét, gom dân, lập ấp chiến lược, xoá các căn cứ cách mạng của ta ở vùng dân tộc và triệt phá tuyến đường hành lang chiến lược Bắc-Nam đi qua Quảng Đức. Đồng thời thuận tiện cho việc chúng đưa đồng bào Kinh từ miền xuôi lên lập các dinh điền mở rộng địa bàn chiến lược. Nhiều tuyến đường được mở mang và xây dựng mới như đường số 8 (đường 14 kép) kéo dài đến tận Khiêm Đức, tuyến Gia Nghĩa - Đức Xuyên, Gia Nghĩa - Kiến Đức, Gia Nghĩa - Đức Lập... Củng cố giao thông đến đâu, địch cắm đồn bốt trên các tuyến đường đến đó. Các sân bay dã chiến như Nhơn Cơ, Gia Nghĩa, Phi Có, Đức Lập cũng được địch củng cố và xây dựng nhằm tăng cường sự cơ động lực lượng Mỹ-ngụy, bằng mọi cách cố giành lại toàn bộ địa bàn Nam Tây Nguyên, cắt đứt đường hành lang của ta.

Địch thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường mạng lưới an ninh, cảnh sát, gián điệp ngầm; tổ chức huấn luyện lực lượng biệt kích người Thượng nhằm thọc sâu vào đánh phá, phát hiện cán bộ, bao vây phong tỏa kinh tế vùng căn cứ cách mạng. Một số địa bàn được chúng đặc biệt chú trọng như Đức Lập, Đăk Rlấp. Các đồn bốt lẻ như BuPrăng, Trương Tấn Bửu, Tuy Đức, Doãn Văn, Đăk Song, SaPa Đăk Sak... được tăng cường cả về nhân lực và vật lực nhằm đáp ứng điều kiện chiến tranh mới.

Sau khi củng cố tiềm lực quân sự đủ mạnh, từ đầu năm 1962 địch bắt đầu triển khai thực hiện kế hoạch bình định, gom dân, lập ấp chiến lược. Quảng Đức là diện ưu tiên 2 trong kế hoạch này. Chúng huy động mọi lực lượng, dùng mọi thủ đoạn tuyên truyền, lừa bịp, mua chuộc, khủng bố khốc liệt “đạp lên oán hờn”, để thực hiện cho được “quốc sách” đề ra. Nhiều nơi chúng dùng lực lượng quân đội bất ngờ ập đến xúi dân, cưỡng ép vào các ấp chiến lược. Đi đến đâu địch đốt nhà, bắt người, đốt phá mùa màng, ruộng vườn, cướp thóc lúa, giết trâu bò, rải chất độc... Phương châm chính của chúng là “càn quét để lập ấp chiến lược và dùng ấp chiến lược làm bàn đạp để càn quét”. Nhiều cuộc hành quân càn quét lớn nhỏ của địch đã tiến hành trong năm 1962 với mọi sự hậu thuẫn của Mỹ từ thời gian, tiền của, đến các chiến thuật “tân kỳ”: “phượng hoàng bay”, “thiết xa vận”. Một loạt các ấp chiến lược mọc lên trên địa bàn Quảng Đức, đặc biệt là dọc quốc lộ số 14 với các ấp Bù Xê Rê1 (khu vực Cây Chanh) Bù Xê Rê2 (km 199), Bù Kinh (km 205), Bù Tung (cách quận lỵ Kiến Đức 2 km). Tại trung tâm quận lỵ Kiến Đức có các ấp Bù Xo1, Bù Xo3, Bù No2, Bom Lanh, Gia Lú và ấp Bù Bông gần biên giới Cămpuchia. Khu dồn dân Đức Xuyên (Krông Nô) gồm 18 buôn người Êđê, M’ Nông từ Namka và vùng phụ cận. Khu dồn dân cầu 14 (cầu Srêpốk) gồm có 6 ấp chiến lược với khoảng 15 buôn người Êđê, M’ Nông và người Bih. Nhằm đánh phá căn cứ cách mạng của khu VI, địch dồn dân lưu vực sông Krông Nô lập các khu tập trung, ấp chiến lược tại Phitiya, Damrông, vùng giáp ranh giữa Quảng Đức và Lâm Đồng trên đường 21bis. Đồng bào ở nam sông Sêrê Pôk ở các vùng ta mới giải phóng và ở Gia Nghĩa bị chúng dồn vào xung quanh quận Đức Lập. Các ấp chiến lược trong các khu dồn dân của địch tạo thành một hệ thống liên hoàn. Mỗi ấp địch đều cắm đồn bốt, xây dựng hàng rào nhiều tầng nhiều lớp, đồng thời bố trí lực lượng được trang bị máy bộ đàm và hỏa lực mạnh để kiểm soát mọi sinh hoạt của đồng bào. Để xiết chặt các ấp chiến lược và để đối phó với sự chống phá của ta, địch bắt thanh niên đi tập quân sự, trang bị súng, đạn, tổ chức các tiểu đoàn thanh niên chiến đấu. Ngoài ra chúng còn tổ chức các ban trị sự ấp, các tổ chức liên gia để theo dõi nắm dân, thực hiện “đoàn ngũ hoá nhân dân”, bắt dân tham gia các tổ chức chính trị phản động, tiến hành kê khai dân số, phân loại quần chúng, kiểm soát gắt gao việc đi lại làm ăn của nhân dân, không cho mang gạo, muối ra rẫy vì sợ tiếp tế cho cách mạng, tìm mọi cách ngăn chặn đồng bào liên lạc với cán bộ cách mạng. Từ thực tế này cho thấy, để giữ vững phong trào cách mạng, cuộc đấu tranh chống càn quét, chống gom dân, lập ấp chiến lược của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc Quảng Đức đã phải diễn ra gay go, dai dẳng, ác liệt và nhiều hy sinh mất mát đến như thế nào. 

Bằng mọi thủ đoạn, mọi biện pháp đến ngày 3-10-1963 trên toàn tỉnh Quảng Đức, địch đã xây dựng được 76 ấp chiến lược hoàn thành kế hoạch ban đầu chúng định ra 8).
Trước âm mưu mới của đế quốc Mỹ và để đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng miền Nam từ khi bùng nổ phong trào đồng khởi, ngày 23-1-1961, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III) quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam, trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam.

Ngày 24-1-1961, Bộ Chính trị ra Chỉ thị về phương hướng và nhiệm vụ  công tác trước mắt của cách mạng miền Nam. Chỉ thị nêu rõ phương hướng chiến lược của cách mạng miền Nam là các cuộc khởi nghĩa từng phần phát triển thành một cuộc chiến tranh cách mạng trên quy mô toàn miền Nam. Trong qúa trình tiến hành chiến tranh cách mạng, các cuộc khởi nghĩa vẫn tiếp tục, chiến tranh cách mạng và khởi nghĩa của quần chúng được kết hợp chặt chẽ với nhau. Đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh chính trị, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh vũ trang lên song song với đấu tranh chính trị, tiến công địch bằng cả hai mặt chính trị và quân sự. Nắm vững phương châm công tác ba vùng: vùng rừng núi, đồng bằng và đô thị. Bên cạnh đó Chỉ thị còn nêu rõ những yêu cầu về xây dựng lực lượng chính trị và phát động quần chúng đấu tranh; về xây dựng lực lượng vũ trang và tiêu diệt sinh lực địch; về xây dựng Mặt trận và chính quyền; về xây dựng căn cứ địa và công tác binh vận... Tư tưởng cơ bản nhất của Chỉ thị là chuyển từ khởi nghĩa sang chiến tranh cách mạng toàn dân, toàn diện. Bản Chỉ thị có tác dụng chỉ đạo kịp thời, đúng đắn phong trào cách mạng miền Nam trước bước ngoặt mới.

Chấp hành Chỉ thị của Bộ Chính trị, tháng 10-1961 Trung ương Cục họp Hội nghị mở rộng lần thứ nhất chính thức công bố quyết định thành lập. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được chỉ định làm Bí thư Trung ương Cục. Hội nghị đánh giá một cách toàn diện hoạt động đấu tranh cách mạng trong những năm qua, xác định phương hướng tiến lên của cách mạng miền Nam. Hội nghị hoàn toàn nhất trí với sự chỉ đạo của Bộ Chính trị về chủ trương động viên toàn Đảng, toàn dân ra sức thực hiện đúng những nhiệm vụ và phương châm đề ra, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, đập tan mọi âm mưu của địch, không ngừng tiến công địch, mở rộng phong trào khẩn trương xây dựng và phát triển lực lượng, làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, tích cực chuẩn bị tiến lên tổng khởi nghĩa, chớp thời cơ giành thắng lợi lớn.

Đáp ứng yêu cầu cách mạng miền Nam, nhằm xây dựng củng cố lực lượng vũ trang tạo điều kiện cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương được chặt chẽ kịp thời, ngày 15-2-1961, Bộ Chính trị ra Nghị quyết thống nhất các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, lấy tên là Quân đội giải phóng miền Nam (gọi tắt Quân giải phóng miền Nam). Tháng 5-1961, Bộ Chính trị quyết định tổ chức lại chiến trường Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thành khu V và khu VI. Trong đó Quảng Đức cùng các tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tuyên Đức, Lâm Đồng thuộc khu VI 9). Đồng chí Trần Lê, nguyên Liên khu uỷ viên khu V được cấp trên chỉ định làm Bí thư khu uỷ VI.

Theo sự phân công mới, khu V trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, còn khu VI trực thuộc Trung ương Cục miền Nam. Quảng Đức là một trong những địa bàn chiến lược của khu VI nằm ở Nam Tây Nguyên. Địa bàn này cùng với các tỉnh miền Tây đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ và vùng rừng núi Đông Nam Bộ tạo thành thế trực tiếp bao vây Sài Gòn - sào huyệt của Mỹ-ngụy về phía Đông và Đông-Bắc, chia cắt Sài Gòn và miền Trung. Bên cạnh đó khu VI còn là một trong những khu vực có khả năng triển khai lực lượng lớn để giáng những đòn quyết định vào Sài Gòn - đầu não của địch. Vì vậy nhiệm vụ mở rộng căn cứ địa và khai thông đường hành lang chiến lược Bắc-Nam đi qua địa phương lúc này trở thành nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nó không những đảm bảo cho việc xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng mà còn tạo bàn đạp tấn công địch khi thời cơ thuận lợi và đặc biệt là giữ vững sự tuần hoàn thông suốt của con đường huyết mạch chi viện về sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Tháng 2-1962, Khu uỷ khu VI họp Hội nghị mở rộng quán triệt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Cục miền Nam lần thứ nhất, đồng thời đề ra nhiệm vụ công tác của toàn khu trong thời gian tới. Hội nghị quyết định: Động viên mọi lực lượng của quân và dân các dân tộc tại địa phương tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ cơ bản: Một là, ra sức xây dựng và mở rộng căn cứ địa miền núi. Hai là, đảm bảo hành lang chiến lược của Trung ương thông suốt vào Nam Bộ và các tỉnh trên toàn địa bàn khu VI. Ba là, ra sức tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch và phát triển lực lượng của ta về mọi mặt. Hội nghị nhấn mạnh: nhiệm vụ trọng tâm trước mắt vẫn là mở rộng phong trào cách mạng ở vùng Nam Tây Nguyên gắn liền với miền Tây các tỉnh đồng bằng, xây dựng căn cứ địa cách mạng và đảm bảo thông suốt đường hành lang chiến lược từ Nam Tây Nguyên vào Đông Nam Bộ 10).

Ngày 16-2-1962, Đại hội Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ nhất họp và đề ra chủ trương cứu nước khẩn cấp trong tình hình mới, gồm bốn điểm:

1- Đế quốc Mỹ phải đình chỉ cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam.

2- Giải tán toàn bộ “ấp chiến lược”.

3- Thành lập ở miền Nam Việt Nam một Chính phủ liên hợp dân tộc.

4- Thực hiện đường lối đấu tranh hòa bình trung lập. 

Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Trung ương Cục miền Nam và Khu uỷ khu VI, đồng thời hưởng ứng công bố bốn điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Tỉnh uỷ Quảng Đức đề ra nhiệm vụ chính thời kỳ này là: tiếp tục bảo đảm cho đường hành lang đi qua địa phương an toàn, thông suốt; giữ vững vùng căn cứ, phát triển thực lực cách mạng; chống càn quét, gom dân lập ấp; đồng thời đột ấp phá kìm, đưa đồng bào từ ấp chiến lược về vùng căn cứ cách mạng. Tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện nhiệm vụ trên với phương châm kết hợp giữa đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang và binh vận. Quán triệt tinh thần cách mạng tiến công, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, các cơ sở trung kiên của ta ở vùng địch hậu, các già làng người dân tộc đã cố gắng tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia cách mạng, thanh niên gia nhập lực lượng du kích xã, buôn, quyết tâm chiến đấu chống địch càn quét, bảo vệ căn cứ cách mạng. Đồng thời tỉnh cũng tăng cường cán bộ, bộ đội về các cơ sở, các trạm giao liên bí mật đưa đón cán bộ qua đường hành lang kết hợp bố phòng chống địch.

Tháng 4-1961, nguỵ quyền Sài Gòn tổ chức bầu cử Tổng thống. Đảng bộ Quảng Đức lãnh đạo nhân dân và các lực lượng vũ trang đấu tranh chống phá bầu cử của địch, vận động đồng bào đốt thẻ cử tri, không đi bỏ phiếu. Đêm trước ngày bầu cử, lực lượng đặc công của ta đột nhập vào thị xã Gia Nghĩa và huyện lỵ Khiêm Đức. Ở Kiến Đức, đội vũ trang ta chặn hàng chục xe khách trên đường 14 để vũ trang tuyên truyền chống bầu cử của Diệm, đột nhập đánh phá trụ sở xã Kiến Tâm (ở Bu Bông), phá thùng phiếu ở Tuy Đức, đốt phá khu tập trung Bu Xốp, bung dân về làng cũ. Những hoạt động của các nơi trong tỉnh gây tiếng vang lớn về chính trị, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ trong hàng ngũ địch, hạn chế kết qủa bầu cử của chính quyền Ngô Đình Diệm ở địa phương.

Phong trào chống phá địch làm đường của đồng bào Quảng Đức thời kỳ này cũng diễn ra liên tiếp. Dọc các tuyến đường địch làm từ Gia Nghĩa đi các quận và khu dồn dân, các chi bộ đã vận động đồng bào, nòng cốt là lực lượng du kích được huy động nhiều lần kéo ra mặt đường đập phá máy móc và các phương tiện làm đường của địch, gây cho chúng nhiều thiệt hại về tài sản; đồng thời vận động, thuyết phục những người bị bắt đi làm đường bỏ việc, trở về quê buộc địch phải kéo dài thời gian thi công.

Xuân Hè năm 1961, lực lượng vũ trang Quảng Đức tiến công địch ở nhiều nơi và giành thắng lợi như ở Đức Lập,  Hàng No, Khiêm Đức,... Tiêu biểu là tháng 5-1961 11), bộ đội tỉnh tiến công tiêu diệt quận lỵ Đức Lập, loại khỏi vòng chiến đấu gần một đại đội bảo an, thu 48 súng, giải phóng nhiều bon, ấp xung quanh dãy Nâm Nung, tạo thế đứng chân cho quân dân Quảng Đức kháng chiến... 

Đây là một trong những trận tiến công quận lỵ đầu tiên ở Quảng Đức thắng lợi. Vì vậy, nó có ảnh hưởng lớn động viên khí thế tiến công ở trong vùng.

Phát huy những thắng lợi đạt được, Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở mở đợt phá khu tập trung và các dinh điền của địch, giải phóng đồng bào. Tại Khiêm Đức địch dồn ép dân vào các khu tập trung như: Bi Tong, Bisrê, Sê Tiêu Bi Tong, Hàng No, Kma Phi Mua, Bu Sốp, Tân Vinh Tơng, Phe Bú Yàng và Bu Bơ Đăk Nông. Các khu tập trung này đều nằm dọc theo các trục đường giao thông từ Gia Nghĩa đi Kinh Đạ, Gia Nghĩa Đi Đăk Song, Gia Nghĩa đi Nhân Cơ 12), Kiến Đức. Cai quản ở các trại tập trung này là bọn tề điệp ở bon ấp, vũ khí trang bị còn ít. Lợi dụng chủ quan của địch, ta chủ trương dùng hai lực lượng chính trị của quần chúng ở trong ấp và lực lượng vũ trang từ ngoài với phương châm: đồng loạt, bất ngờ, bí mật nổi dậy đập phá, la hò, bắt tề điệp, đốt trại tập trung, vận động đồng bào về bon, ấp cũ làm ăn. Cuộc nổi dậy đốt phá khu tập trung vào cuối năm 1961 ở Khiêm Đức là một cuộc nổi dậy có qui mô, chứng tỏ tinh thần cách mạng cao của đồng bào và chiến sỹ cùng với sự chỉ đạo sắc bén, sáng tạo của Đảng bộ. 

Tại các dinh điền đặc biệt là ở Gia Nghĩa, đồng bào Kinh bị địch lừa đưa từ Quảng Ngãi lên đã liên tiếp nổi dậy đấu tranh đòi địch thi hành cam kết, một số kiên quyết đòi về quê cũ. Do địch quản chặt nên nhiều cuộc đấu tranh không thu được kết quả, nhiều thanh niên phải bỏ trốn khỏi các dinh điền.

Nhiệm vụ khai thông và bảo vệ đường hành lang Bắc-Nam đi qua địa bàn Quảng Đức luôn được Tỉnh uỷ chú trọng đặt lên hàng đầu. Đầu năm 1961, hành lang vừa mở do đồng chí AmaRắc và AmaĐông phụ trách. Khi hệ thống đường hành lang liên tỉnh cũng như nội tỉnh được thông suốt, Tỉnh uỷ quyết định thành lập Ban Giao bưu vận tỉnh do đồng chí Lê Văn Ái làm Trưởng Ban và các đồng chí Trần Thành 13), Nguyễn Đình Khai, Nguyễn Tiến Phúc, Dũng Lửa, Mười Minh, Nguyễn Văn Nhiên, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Hơn. Ở các huyện phân công một đồng chí trong Ban Cán sự Đảng phụ trách công tác hành lang. Cán bộ, chiến sĩ hành lang của tỉnh lúc này có khoảng 150 đến 180 người 14). Nhiệm vụ của Ban Giao bưu vận là chỉ đạo, tổ chức việc đưa đón các đoàn cán bộ, bộ đội đi qua địa bàn được an toàn; tiếp chuyển công văn, thư tín, báo chí từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc; vận chuyển vũ khí, khí tài, thuốc men và các hàng hóa khác từ miền Bắc vào miền Nam; xây dựng, củng cố, mở rộng các cơ sở cách mạng để bảo vệ và giữ vững các trục hành lang; đẩy mạnh sản xuất, tự túc lương thực, thực phẩm.

Từ năm 1962 đến năm 1965, sự chi viện của miền Bắc vào miền Nam tăng lên. Vì vậy, đường hành lang đi qua Quảng Đức được bố trí lại thành các cung trạm: cung trạm phía Bắc có 5 trạm mật danh là C; phía Nam có 4 trạm mật danh là T và Kiến Đức có 4 trạm 15). Biên chế của mỗi trạm có một trạm trưởng, một đến hai trạm phó, một phát hành viên, một quản lý, một y tá và có từ hai đến bốn cánh trực viên. Mỗi trạm cách nhau khoảng một ngày đường đi bộ. Mỗi trạm có 1 chi bộ và 1 chi đoàn thanh niên.

Trong điều kiện địch kiểm soát gắt gao, lực lượng địch đông, vũ khí hiện đại, mạng lưới gián điệp dày đặc, việc bảo vệ đường hành lang trở nên vô cùng khó khăn. Trước hết phải đảm bảo bí mật cho các cung trạm và các tuyến đường. Mặt khác, phải dựa vào dân, phát động nhân dân tham gia bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho con đường cũng như người và hàng hoá vận chuyển qua đây. Đoạn đường qua tỉnh dài, rộng, có nhiều trạm liên lạc, không có dân ở, sự chi viện của trên có hạn và sự bao vây phong toả liên tiếp của địch nên vấn đề cung cấp lương thực cho cán bộ, bộ đội qua lại tuyến đường luôn là vấn đề khó khăn, bức xúc, đặc biệt là các trạm trên tuyến hành lang có những ngày phải ăn củ rừng, rau rừng để làm nhiệm vụ. Theo chủ trương của tỉnh, các trạm phải sản xuất tự túc, trồng lúa, khoai, sắn đảm bảo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ của trạm. Đồng thời Đảng bộ cũng phát động nhân dân làm “rẫy cách mạng”, trồng mì, trồng bắp, rau đậu và thực hiện “nhường cơm xẻ muối” để cung cấp cho cách mạng. Công tác vận chuyển hàng hoá trên hành lang phần lớn dựa vào công sức của đồng bào dân tộc, thậm chí phải mang cả voi đi vận chuyển. Bên cạnh đó đồng bào còn trực tiếp tham gia vào lực lượng canh giữ bảo vệ cung trạm, xoi dẫn đường cho cán bộ qua lại trên địa bàn.

Năm 1965, khi hành lang bị địch phát hiện, tên Đặng Hữu Hồng tỉnh trưởng ngụy quân Quảng Đức xua quân càn quét hòng ngăn chặn lực lượng ta vượt Liên lộ 8, nhưng lực lượng bảo vệ hành lang của ta cùng Liên Đại X với bộ đội đang bị kẹt đường chống trả quyết liệt, diệt hàng trăm tên địch, bắn chết tên tỉnh trưởng, bảo vệ an toàn hành lang. Cũng năm 1965, lực lượng ta vào đông, hành lang Quảng Đức phải chuyển qua đất bạn Cămpuchia. Do tranh thủ được một số sĩ quan, Quận trưởng Chăm Pa, Tỉnh trưởng tỉnh Mun đôn Kiri và một số đồn dọc biên giới của Cămpuchia, họ đã bán lương thực và cho ta xây dựng trạm trại, kho tàng, bệnh viện, bệnh xá, nơi đóng quân sâu trong đất Cămpuchia để tiếp tục đưa lực lượng vào Nam Bộ (đến năm 1967, đường hành lang trên đất bạn được chuyển giao cho Trung ương Cục).

Nhờ có sự chỉ đạo kịp thời sáng suốt của Trung ương Đảng và Khu uỷ, trực tiếp là Đảng bộ Quảng Đức cùng với sự mưu trí, dũng cảm và tận tụy của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào dân tộc trên tuyến hành lang, từ năm 1961 đến năm 1964 ta đưa được các đoàn cán bộ, bộ đội trong đó có nhiều cán bộ cao cấp của Đảng ở khu V và miền Bắc vào Trung ương Cục, chuyển hàng vạn tấn hàng hóa, đạn dược, vũ khí, thuốc men qua tuyến đường từ Bắc vào Nam góp phần xây dựng các khung thực binh cấp trung đoàn, sư đoàn, cơ quan cấp Quân khu, Miền vào thành lập các đơn vị chủ lực và các cơ quan Bộ chỉ huy các Quân khu VI, VII, VIII, IX và Bộ Chỉ huy Quân giải phóng Miền (B2).

Đi liền với nhiệm vụ bảo vệ, dẫn đường hành lang Bắc-Nam, Đảng bộ không ngừng củng cố, mở rộng các vùng căn cứ cách mạng kết hợp phát triển lực lượng du kích. Từ năm 1962, ta hình thành thế ba vùng: Vùng căn cứ liên hoàn từ Nâm Nung, Nam Ka (Krông Nô) đến căn cứ B5 huyện Lăk, vùng tranh chấp và vùng địch kiểm soát ở khu tập trung Đức Xuyên, khu đồn cầu 14 và khu dinh điền của địch. Các vùng căn cứ được bảo vệ nghiêm ngặt, là nơi đứng chân của Tỉnh uỷ Quảng Đức, của các Huyện uỷ Lak, Đăk Mil, Quân khu VI 16), các đơn vị quân chủ lực. Các tiểu đoàn 120, 186 lấy Nam Ka làm đại bản doanh vững chắc của mình để triển khai các hoạt động về hướng chi khu quân sự Đức Xuyên của địch nằm trên địa giới huyện Krông Nô. Ngoài ra tại Khiêm Đức, Ban Cán sự thành lập một đại đội gồm ba trung đội vũ trang tập trung (phiên hiệu C.75) do đồng chí Nam Tiến làm đại đội trưởng, đồng chí Thức làm chính trị viên. Nhiều tổ, đội du kích được thành lập và củng cố, được trang bị vũ khí, huấn luyện và có những hoạt động tích cực trong việc tiêu diệt sinh lực địch, dẫn đường, bảo vệ cán bộ, quyên góp lương thực, thực phẩm... Tiêu biểu là các đội du kích bon Sa Na, Hàng No (Khiêm Đức), Bu Rơ Nga, Điên Đu (Đăk R’lấp),buôn Dok La, buôn Rá (Đăk Mil), Nâm Nung, Nam Ka (Krông Nô)...

Đồng thời với việc xây dựng căn cứ cách mạng, phát triển lực lượng, Đảng bộ đẩy mạnh công tác binh tề vận ở các khu dồn dân, các ấp chiến lược, các thị trấn và thị xã Gia Nghĩa. Các cán bộ cách mạng không quản ngại khó khăn, nguy hiểm luồn sâu vào lòng địch tuyên truyền, rải truyền đơn, vận động binh lính quay về phía cách mạng, ủng hộ cách mạng; không bắn giết, đàn áp đồng bào ta trong các khu dồn dân, ấp chiến lược.

Tháng 10-1962, địch mở cuộc hành quân qui mô lớn và dài ngày nhằm đánh vào căn cứ Quân khu VI và hành lang chiến lược Bắc-Nam. Cuộc hành quân này mang tên “chiến dịch An Lạc”, do tên tướng Tôn Thất Đính-Tư lệnh trưởng vùng II chiến thuật chỉ huy. Tham gia chiến dịch có sư đoàn 23 bộ binh ngụy- sư đoàn mạnh nhất Tây Nguyên, lực lượng biệt động quân, biệt kích Mỹ, bảo an, dân vệ... Ngoài ra trong quá trình càn quét có lúc chúng còn tăng lực lượng thủy quân, không quân yểm trợ. Hướng tiến công của địch là đánh thẳng vào các vùng căn cứ cách mạng nằm dọc thung lũng Krông Nô và phía Tây đường 21 (nam Đăk Lăk), tỉnh Quảng Đức nằm trong vòng vây cuộc càn quét này.

Từ tháng 10 đến giữa tháng 12 năm 1962, địch mở 13 đợt đánh phá vào các vùng căn cứ cách mạng và đường hành lang, mỗi đợt từ 2 đến 3 tiểu đoàn ngụy cùng với biệt kích, thám báo và pháo binh, không quân yểm trợ. Xen kẽ giữa các đợt càn quét, bắn phá, ném bom, chúng dùng nhiều toán biệt kích dồn đồng bào Thượng vào ấp chiến lược, đốt phá kho tàng, nương rẫy, đánh phá các trạm giao liên thuộc đường hành lang chiến lược Bắc-Nam ở Nâm Nung, Nam Ka, B5, Lăk, Tây đường 14, vùng Điêng K’riêng, rừng Bu Đăng Lo... 

Kết hợp với các trận càn quét, từ các chi khu, tiểu khu quân sự như Đức Lập, Lăk, Đức Xuyên, Cầu 14 địch dùng trực thăng đổ quân đánh bất ngờ sau lưng bộ đội ta. Với các chiến thuật đó địch gom được một số dân khá lớn từ các vùng căn cứ về các ấp chiến lược ở Đầm Roòn, Đức Xuyên, Lạc Thiện, Cầu 14... Đến tháng 6-1963 địch lấn được 70% địa bàn căn cứ của ta.

 Trước tình hình địch dồn sức đánh phá quyết liệt vào căn cứ của ta và trong điều kiện quân dân ta đang phải đối mặt với những khó khăn gay gắt, giữa tháng 11-1962 Thường vụ Khu uỷ khu VI và Bộ Tư lệnh Quân khu quyết định tập trung lực lượng bộ đội chủ lực và du kích mở cuộc tấn công bất ngờ vào cứ điểm Đầm Roòn nơi đặt trụ sở chỉ huy Bộ tư lệnh hành quân của trung đoàn 44, sư đoàn 23 bộ binh nguỵ.

Chiến thắng Đầm Roòn gây được tiếng vang lớn, không những có ảnh hưởng tốt trong đồng bào các dân tộc Quảng Đức mà còn đối với chung toàn khu. Thành tích này đã được Bộ Quốc phòng biểu dương khen ngợi. Phát huy thắng lợi, ngày 11.12 Tiểu đoàn 186 của khu diệt 2 đại đội địch tại khu rẫy DakTePun; hai ngày sau, đại đội 143 quân chủ lực cùng bộ đội địa phương diệt 1 đại đội biệt kích ở buôn T’Rang (bờ nam sông Krông Nô), buộc địch phải kết thúc chiến dịch An Lạc.

Qua các đợt chống càn, bám trụ căn cứ đánh địch, các lực lượng vũ trang của Khu đã kèm cặp và hỗ trợ các lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân chuyển lên thế bố phòng đánh địch có hiệu quả hơn. Nhiều buôn làng chuyển sang xây dựng làng chiến đấu. Bộ đội phối hợp cùng dân làng di chuyển kho tàng, lúa gạo, làm nương rẫy dự trữ lương thực; chặn xe hàng từ đường 14 lấy muối của địch, góp phần phục vụ kháng chiến lâu dài.

Trong các vùng địch kiểm soát, các đội vũ trang công tác của ta bám vào các ấp chiến lược móc ráp xây dựng phát triển cơ sở cách mạng và phát động nhân dân nổi dậy đấu tranh chống địch. Thực hiện quyết tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ “lấy lương thực, súng đạn của địch ở trong ấp để đánh địch”, các đội vũ trang Nam Ka, Nâm Nung, X70 (Đăk Mil), Bu Rơ Nga (Đăk R’lấp) hoạt động mạnh ở các ấp chiến lược thuộc khu Đức Xuyên, khu cầu 14, Đức Lập, Gia Nghĩa, BuPrăng, phát động đồng bào trong ấp đấu tranh chống lại cuộc sống cơ cực, đòi  cứu đói, cứu đau, chống bắt lính, chống làm xâu, làm ấp... làm cho vùng địch luôn luôn không ổn định. Các cuộc đấu tranh đã làm căng kéo, phân tán lực lượng và tiêu hao sinh lực địch, gây mâu thuẫn trong nội bộ và tâm lý hoang mang trong binh lính nguỵ. Hoạt động chống phá ấp chiến lược hậu thuẫn cho các vùng căn cứ cách mạng từng bước trở lại thế ổn định, đồng thời lấn ra các vùng giáp ranh đánh phá, khôi phục các vùng tranh chấp bị địch chiếm qua trận càn.

Trong những năm đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh đặc biệt, tương quan lực lượng giữa ta và địch quá rõ ràng, lực lượng ta yếu, và thiếu, còn địch tại địa phương đông, phương tiện chiến tranh so với ta quá mạnh. Nhưng cán bộ, chiến sỹ của ta kiên cường chịu đựng gian khổ, anh dũng bám trụ địa bàn, móc nối xây dựng cơ sở, mở rộng đường hành lang, đánh địch càn quét gom dân lập ấp. Đặc biệt, C24 thuộc tỉnh đội Quảng Đức, đánh tiêu diệt đại đội 284 bắt sống hơn 100 tên địch, thu vũ khí (tại Sana). Tháng 5-1965 tại Nam Huân, ta đánh trận này có tính chất quyết định mở ra giai đoạn diệt ác phá kìm tại địa phương. Sau khi ta tiêu diệt đại đội 284 địch trong các ấp chiến lược, đồn bót trên tuyến đường từ Gia Nghĩa đi Đức Xuyên đều rút chạy, ta làm chủ tuyến đường này, mở rộng vùng giải phóng. Cũng năm 1965, ta chuyển hướng hoạt động sang tuyến đường 14, từ Đức Lập đi Buôn Ma thuột, giải phóng Đăk Gằn, Buôn Nuôi, Buôn U... Đến tháng 10-1965, lực lượng tỉnh nhận nhiệm vụ chuyển quân về hoạt động phía đông nam Thị xã Gia Nghĩa, cụ thể là tuyến đường 8B. Sau đó, C24 nhận nhiệm vụ đánh và tiêu diệt quân địa phương đóng tại Bích Sêrê, ta tiêu diệt gọn Bích Sêrê, tấn công pháo kích bót Hàng No, đánh tiêu diệt một số đồn bót ấp chiến lược, vùng giải phóng mở rộng liên hoàn từ căn cứ Nâm Nung về giáp Lâm Đồng, làm chủ tuyến đường này đến tận ngày giải phóng. 

Với khí thế cách mạng đang lên, công tác xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức Mặt trận được đẩy mạnh. Năm 1962, ở xã căn cứ Nâm Nung (Đức Lập) thành lập Đảng uỷ xã do đồng chí Ama Sa làm Bí thư Đảng uỷ, đảng viên được phân công trực tiếp lãnh đạo các buôn bon, vận động nhân dân tham gia cách mạng, vào lực lượng du kích xã buôn, chiến đấu chống địch càn quét, bảo vệ vững chắc vùng căn cứ cách mạng. Ở Khiêm Đức, đến cuối năm 1962 Đảng bộ huyện có 11 chi bộ trực thuộc với trên 70 đảng viên 17), hoạt động ở nhiều địa bàn quan trọng của huyện. Trong bối cảnh địa giới hành chính (địa bàn chiến trường) tỉnh Quảng Đức (nay là Đăk Nông) luôn thay đổi, lại bị địch thường xuyên đánh phá ác liệt, gây cho ta rất nhiều khó khăn, tổn thất. Nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các Tỉnh uỷ Đăk Lăk, Quảng Đức, Lâm Đồng, Phước Long, Huyện uỷ và Ban Cán sự Đảng các huyện Đức Lập, Kiến Đức, Khiêm Đức, Đức Xuyên cũng như các cơ quan trực thuộc cấp uỷ vẫn được kiện toàn củng cố 18), đảm bảo chỉ đạo liên tục đối với phong trào cách mạng trên từng địa bàn. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng lúc này là đánh địch, xây dựng và bảo vệ vững chắc hành lang chiến lược Bắc-Nam, các mũi công tác và lực lượng vũ trang của ta được phân tán nhỏ lẻ, liên tục bám đất, bám dân, móc nối gây dựng củng cố mạng lưới cơ sở như ở Kiến Đức (Đăk Rlấp), chỉ trong một thời gian ngắn đã xây dựng được tổ chức cơ sở Đảng ở một số ấp chiến lược, trong đó điển hình là ấp Bù Gia Rá.

Đi đôi với công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, công tác chính trị tư tưởng được các cấp uỷ Đảng hết sức coi trọng. Cùng với những đợt học tập chủ trương đường lối và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đầu năm 1963 Ban Cán sự Đảng Quảng Đức chủ trương mở đợt sinh hoạt chính trị cho cán bộ, đảng viên nhằm đánh giá những thắng lợi và thiếu sót của ta trong hai năm 1961-1962, phân tích để thấy rõ âm mưu và kế hoạch thâm độc của Mỹ-ngụy trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, đồng thời thảo luận phương hướng nhiệm vụ công tác của đơn vị, của ngành trong thời gian tới. Đợt sinh hoạt chính trị được tiến hành sâu rộng, qua học tập đã tạo ra sự nhất trí cao về nhận thức tư tưởng cũng như trong hành động của toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, sẵn sàng chủ động bước vào cuộc chiến đấu mới, với khẩu hiệu hành động là “sống chết phải giữ lấy dân”, bảo vệ cho được đường hành lang chiến lược 19).

Thực hiện chủ trương của Đảng, quân và dân Quảng Đức không ngừng vươn lên phát triển lực lượng vũ trang, đột ấp, trừ gian giành nhiều thắng lợi lớn. Dưới ánh sáng của đường lối chiến tranh nhân dân, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và hình thức tiến công “hai chân, ba mũi, ba vùng”. Phong trào quần chúng đấu tranh phá ấp chiến lược cùng với sự phối hợp của các lực lượng vũ trang diễn ra sôi nổi, rầm rộ chưa từng có. Đồng bào dân tộc ở những vùng bị gom dân kiên quyết đấu tranh bám đất, giữ làng, nêu cao khẩu hiệu “một tấc không đi, một ly không rời”. Điển hình của phong trào phá ấp chiến lược thời kỳ này ở Quảng Đức là các ấp Đăk Gềnh, Đăk Buk Sor, Sa Pa, Cư Jút, Đức An - Thuận Hạnh (Đăk Mil); Bu Đăng Gơr, Bu Blanh (Kiến Đức - nay là Đăk Rlấp); bon Sa Na, Khiêm Cần, Khiêm An (Khiêm Đức)...

Đặc biệt ấp chiến lược Bu Đăng Gơr là một trong những ấp kiên cố nhất của địch ở Quảng Đức. Dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự K58 20), sự chiến đấu ngoan cường của lực lượng K58 và sự đồng tình ủng hộ của đồng bào trong ấp, trận đột ấp Bu Đăng Gơr đã diệt 4 tên biệt động, thu 3 súng Tôm-xông, 2 súng cạc bin và 500 kg gạo; quân địch còn sống sót hoang mang bỏ chạy. Quân ta chiếm ấp và tổ chức đưa hàng trăm dân Bu Đăng Lo và Điêng R’bang trở về làng cũ. Sau trận đánh, lực lượng vũ trang K58 được lãnh đạo Khu X và Tỉnh uỷ Phước Long khen ngợi.

Tháng 11-1963, cuộc đảo chính do Mỹ sắp đặt lật đổ anh em Diệm -Nhu, bộ máy nguỵ quyền Sài Gòn lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Nhân sự kiện này Ban cán sự huyện Khiêm Đức tổ chức lực lượng vũ trang đột nhập vào ấp chiến lược Khiêm Cần và Khiêm An. Địch ở Thị xã Gia Nghĩa bắn pháo xung quanh ấp vẫn không ngăn được sự tiến công của quân ta. Bọn dân vệ trong ấp sau nhiều lần chống cự ác liệt đã phải bỏ chạy. Ta thu toàn bộ vũ khí, lương thực, quân trang. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, cuộc đấu tranh của đồng bào các dân tộc Quảng Đức chống phá ấp chiến lược diễn ra cực kỳ quyết liệt, cuối cùng hệ thống ấp chiến lược mà địch ra sức xây dựng trong nhiều năm về cơ bản đã bị nhân dân và lực lượng vũ trang của ta phá rã. Qua phong trào đấu tranh với nhiều khó khăn thử thách, Đảng bộ và nhân dân Quảng Đức bước đầu xây dựng được thế trận chiến tranh nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với đường lối của Đảng và sự thắng lợi tất yếu của cách mạng.

Sau những thất bại về càn quét, gom dân, lập ấp chiến lược, để cứu vãn tình thế, cuối năm 1963 địch ra sức đôn quân, bắt lính, củng cố lại các ấp bị ta phá. Chúng biến các cứ điểm Sa Pa, Phi Có, Đăk Sak, Bupơrăng thành các căn cứ biệt kích, nằm trong hệ thống tuyến biệt kích dọc biên giới miền Trung, để từ đây tung biệt kích, thám báo ra đánh phá đường giao liên của ta. Biến vùng rừng núi căn cứ của ta thành vùng trắng, gây cho ta rất nhiều khó khăn. Tiếp đó, Thủ tướng bù nhìn Nguyễn Khánh công bố chủ trương mới: tổ chức các đoàn bình định có lực lượng quân sự đi kèm, tiếp tục thực hiện “Quốc sách ấp chiến lược” bằng tên mới là “ấp tân sinh” với chiêu bài cải cách dân chủ lừa bịp mị dân.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 (tháng 11-1963) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III) về đường lối cách mạng và chiến tranh cách mạng miền Nam, đầu năm 1964 Tỉnh uỷ Quảng Đức chỉ đạo 7 khâu công tác nhằm tiếp tục xây dựng căn cứ và bảo vệ hành lang Bắc-Nam:

Một là, chuẩn bị cơ sở bên trong.

Hai là, tạo thời cơ phát động quần chúng nổi dậy.

Ba là, tổ chức cho quần chúng trực diện đấu tranh giữ thế hợp pháp.

Bốn là, xây dựng du kích và làng chiến đấu.

Năm là, đẩy mạnh công tác binh vận.

Sáu là, xây dựng hạt nhân trong buôn xã (cơ sở).

Bảy là, chăm lo đến đời sống của nhân dân vùng căn cứ.

Bên cạnh những phương châm chiến lược, Tỉnh uỷ Quảng Đức cũng nêu rõ những khuyết điểm trong thời gian qua đó là: chưa thấy hết âm mưu của địch, còn nôn nóng chủ quan, khi thì đánh giá địch quá cao, ta thấp, nặng thủ, nhẹ công; chưa coi trọng mũi tiến công chính trị, binh vận; cách vận dụng phương châm, phương thức còn cứng nhắc, chưa sát hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể từng lúc, từng nơi 21).

Quán triệt và thực hiện chủ trương chiến lược trên, quân và dân Quảng Đức hăng hái đưa cuộc đấu tranh chống Mỹ-ngụy lên một bước phát triển mới. Năm 1964, nhân dân các ấp từ Dal Rô, Nam Sê Rê Pok đến Đăk Gềnh, Bác Ái, Thuận Hạnh (Đăk Mil) nổi dậy đấu tranh đốt rào ấp, phá  đường giao thông, phá trụ sở ấp, vạch mặt bọn ác ôn, đòi bầu cử dân chủ, đòi phát gạo, muối, thuốc chữa bệnh, giải thoát được nhiều thanh niên bị địch bắt đi lính. Thành lập các đoàn thể mặt trận như thanh niên, phụ nữ hỗ trợ nhau sản xuất và vận động con em đang cầm súng cho giặc trở về với cách mạng.

 Các cơ sở cách mạng bí mật của ta trong các “ấp tân sinh” của địch ngày càng phát triển. Riêng ở khu trù mật Đức Xuyên ta có trên 10 cơ sở. Đặc biệt là cơ sở Ma Rơn hoạt động tích cực và hiệu quả. Bằng phương thức chia thành nhiều tổ nhóm, đội vũ trang tuyên truyền giác ngộ trên 600 lượt quần chúng, đồng thời vận động được 16 lính nguỵ đào ngũ về với gia đình. Nhiều gia đình binh sĩ kéo lên các quận lỵ đấu tranh trực diện với địch đòi tự do đi lại làm ăn buôn bán, đòi địch không được dùng máy bay, pháo binh bắn phá bừa bãi vào các vùng dân cư tại địa phương kể cả vùng giải phóng và vùng căn cứ cách mạng.

Năm 1964, đội du kích xã Nam Ka với lực lượng mới, được trang bị vũ khí hiện đại hơn như trung liên RPD, súng AK, mìn DH7... đã tổ chức các trận phục kích chặn xe quân sự của địch trên đường từ Gia Nghĩa đến Đức Xuyên. Đội còn phối hợp với bộ đội tỉnh Quảng Đức tổ chức tập kích táo bạo và kéo dài vào khu Đức Xuyên. Đội du kích Nam Ka chiến đấu dũng cảm trước thế địch mạnh hơn nhiều lần. Gần 40 tên địch phải bỏ mạng trong các trận này, nhiều tên khác bị thương, 1 máy bay bị bắn cháy; ta thu hồi nhiều vũ khí, máy móc hiện đại.

Tại huyện Đức Lập (11-1964) có một trung đội dân tộc Ba Na và một số chiến sỹ hành lang tấn công phá ấp chiến lược, làm chủ đồn điền được 22 giờ, động viên được 8 thanh niên quay về với cách mạng.

Ở Kiến Đức (K58), dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Phước Long, Huyện uỷ chỉ đạo cho các đội công tác ở cánh Nam và cánh Bắc của huyện tiến đánh dinh điền Đạo Nghĩa bắt sống một tên trung uý địch. Tiếp đó các đội công tác phối hợp với tiểu đoàn 840 tập kích phá ấp chiến lược Bù Nor, ấp Bù Xê Rê phục kích địch trên quốc lộ 14 đoạn Kiến Đức đi Tuy Đức, gây cho địch nhiều tổn thất. Riêng trận ở ấp Bù Xê Rê ta diệt 30 tên địch, làm bị thương 22 tên, thu 22 khẩu súng, phá hỏng hai xe thiết giáp và rút lui an toàn.

Qua trận này đội công tác C.9 của Kiến Đức được tỉnh đội Phước Long tặng bằng khen, đồng chí Năm Phận chỉ huy trưởng của đội được vinh dự nhận danh hiệu Dũng sỹ diệt cơ giới 22).

Bước vào Đông Xuân 1964-1965, Khu VI quyết định mở chiến dịch Đường 10, các lực lượng K58 phối hợp với các đơn vị của Khu và tỉnh Phước Long mở đầu chiến dịch bằng trận tấn công ấp chiến lược Tổng Lôông ngày 5.11.1964, tiếp đó là trận đánh vào chi khu và quận lỵ Đức Phong (Bù Đăng) một vị trí quân sự trọng yếu của địch. Trên đà thắng lợi, quân ta liên tục tổ chức vây ép từ ngoài vào và phối hợp với quần chúng nổi dậy từ trong ra, phá nhiều ấp chiến lược thuộc khu vực đường 10 như Bon Ría, Đức Hạnh, Bù Đàm, Bu Gia Phú, Khắc Hoan. Vùng giải phóng được mở rộng, số dân tăng lên 15 ngàn người. Công tác tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ cách mạng cho quần chúng để xây dựng vùng giải phóng được tiến hành khẩn trương. Đảng bộ chỉ đạo các cấp nhanh chóng chuyển các ấp và dinh điền lên xây dựng làng chiến đấu đánh trả địch quay trở lại càn quét bắt bớ.

Chiến thắng đường 10 gây một tiếng vang lớn, đẩy khí thế cách mạng vùng K58 dâng lên mạnh mẽ. Năm 1965 lực lượng vũ trang K58 mở một loạt các trận tấn công vào ấp chiến lược Gia Lú, tập kích vào dinh điền Doãn Văn (tháng 2) đột nhập vào ấp chiến lược Bù Tung (tháng 5), Bù Bia (tháng 9) gây cho địch nhiều tổn thất về người và của. Chớp thời cơ, quần chúng trong các ấp chiến lược khác cũng nhất tề nổi dậy đốt rào, phá banh trở về làng cũ. Đặc biệt là các ấp ở dọc quốc lộ 14 và sát biên giới huyện Kiến Đức.

Các hoạt động quân sự không những diễn ra liên tiếp, mạnh mẽ và giành thắng lợi ở trong tỉnh, Tỉnh uỷ và khu còn chỉ đạo lực lượng vũ trang phối hợp đánh địch cùng các địa phương khác. Ngày 10-5-1965, dưới sự chỉ đạo, chỉ huy của Bộ Chỉ huy Miền và Bộ Tư lệnh Quân khu VI, quân ta mở chiến dịch Phước Long. Qua 16 trận liên tiếp ta tiêu diệt 4 chi khu quân sự địch, diệt 1 ngàn tên (có 73 lính Mỹ). Tuyến đường 14 xuyên qua tỉnh bị cắt đứt làm cho việc giao lưu vận chuyển bằng đường bộ giữa Sài Gòn với Nam Tây Nguyên của Mỹ-ngụy bị ngừng một thời gian dài. Chiến thắng Phước Long có sự đóng góp to lớn của quân dân Quảng Đức, trong đó chủ yếu là quân và dân Kiến Đức (K58). Đây là một trong những trận lớn của quân dân miền Nam trong năm 1965, giáng một đòn chí mạng vào tiềm lực quân sự Mỹ-ngụy không chỉ ở Đông Nam Bộ mà cả ở Nam Tây Nguyên.

Đến cuối năm 1965, toàn tỉnh Quảng Đức phát động quần chúng phá gần 50% ấp chiến lược, giải phóng trên 10.000 dân, vùng căn cứ kháng chiến  được mở rộng. Đặc biệt, ngày 9-5-1965 ta đánh diệt được đồn Nam Huân ở ấp chiến lược Bu Sa Na do 1 đại đội bảo an đóng giữ, cắt đứt con đường từ Gia Nghĩa đi Đức Xuyên, hỗ trợ 1200 quần chúng phá ấp chiến lược đứng lên làm chủ, đồng thời đẩy hoạt động vũ trang tuyên truyền trên đường 8B và vùng Kiến Đức, phá tề, giải tán hàng trăm thanh niên chiến đấu 23).

Những chiến công thu được từ nhiệm vụ bảo vệ đường hành lang, chống địch càn quét, phá ấp chiến lược, xây dựng căn cứ cách mạng, binh vận từ 1961-1965 đưa phong trào chiến tranh nhân dân ở Quảng Đức lên một bước mới. Thế trận chiến tranh nhân dân được giữ vững. Lòng tin của đồng bào các dân tộc Quảng Đức đối với sự lãnh đạo và đường lối kháng chiến của Đảng ngày càng  được củng cố. Đường lối kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang được đúc kết ngắn gọn là “hai chân”, “ba mũi”, “ba bám” 24) được Đảng bộ Quảng Đức quán triệt sâu sắc với hình thức vừa tiến công vừa nổi dậy buộc địch phải lui vào thế co thủ.

Những thắng lợi đó của Đảng bộ và nhân dân Quảng Đức góp phần vào thắng lợi to lớn của quân và dân miền Nam làm phá sản “chiến lược chiến tranh đặc biệt”của đế quốc Mỹ, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta bước sang một giai đoạn mới. 

III. Lãnh đạo quân dân trong tỉnh “chống chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ và tổng tiến công nổi dậy tết Mậu Thân (1965-1968)

Từ đầu năm 1965, trước sự phá sản của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân viễn chinh Mỹ và quân chư hầu vào miền Nam Việt Nam để thực hiện chiến lược quân sự mới- Chiến lược “chiến tranh cục bộ”- bước leo thang chiến tranh cao nhất của đế quốc Mỹ ở miền Nam  Việt Nam. Mục tiêu chủ yếu của chiến lược này là đánh bại cách mạng miền Nam trong vòng 25-30 tháng (năm 1965 đến 1967) với biện pháp chủ yếu là “tìm và diệt”, sau đó là “tìm diệt và bình định”. Biện pháp mới này của Mỹ được gọi là chiến lược hai gọng kìm, đưa quân Mỹ vào mở các cuộc tấn công lớn “tìm diệt” chủ lực ta ở miền Nam, đồng thời dùng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc hòng ngăn cản sự chi viện từ Bắc vào Nam, cô lập và đè bẹp cách mạng miền Nam, làm suy yếu căn cứ địa cách mạng của cả nước, hậu phương lớn của cuộc kháng chiến.

Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III) họp Hội nghị lần thứ 11 (3-1965) và Hội nghị lần thứ 12 (tháng 12-1965) xem xét tình hình, đề ra chủ trương nhiệm vụ  trong giai đoạn mới. Sau khi đánh giá so sánh lực lượng địch ta trên cả hai miền, Trung ương kết luận: đế quốc Mỹ có đưa vào miền Nam hàng chục vạn quân viễn chinh gây cho ta những khó khăn lớn, nhưng so sánh lực lượng giữa ta và địch căn bản không thay đổi lớn. Tuy cuộc chiến tranh ngày càng trở nên gay go ác liệt, nhưng nhân dân ta có cơ sở chắc chắn để giữ vững và tiếp tục giành thế chủ động trên chiến trường, có lực lượng và điều kiện để đánh bại âm mưu trước mắt và lâu dài của địch. Trung ương vạch rõ: toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất kỳ tình huống nào, để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến tới thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà. 

Từ nhận định của Hội nghị lần thứ 12 của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị phân tích và dự kiến khả năng hành động của Mỹ-ngụy trong mùa khô 1965-1966, đồng thời chỉ thị cho các cấp uỷ Đảng ở miền Nam chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu thủ đoạn của Mỹ-nguỵ, đẩy mạnh các hình thức phản công tiêu diệt địch.

Quán triệt các Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị, Trung ương Cục chỉ thị cho các lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị phải nắm vững thế chủ động, đẩy mạnh hoạt động quân sự rộng khắp, thực hiện phương châm căng địch ra mà đánh, đánh sâu vào hậu phương của chúng, buộc chúng phải lùi sâu hơn nữa vào thế bị động.

Thực hiện chiến lược “chiến tranh cục bộ”, đầu năm 1966 Mỹ-ngụy ráo riết tập trung quân trên các hướng trọng điểm, đóng thêm nhiều chốt dọc các trục đường giao thông, thiết lập nhiều trận địa pháo binh dã ngoại; dùng quân nguỵ mở những cuộc hành quân càn quét có tiểu đoàn đánh phá dọn đường cho những cuộc phản công lớn. 

Quảng Đức cũng như chiến trường khu VI- một chiến trường yếu, hầu như không có lực lượng chủ lực của Khu và Miền đứng chân hoạt động, lực lượng vũ trang của khu mới chỉ tổ chức ở cấp tiểu đoàn. Quân Mỹ vào đây tuy có muộn hơn và tỷ lệ có ít hơn các chiến trường khác, song ở đây địch lại tiến hành đánh phá theo qui mô đối với chiến trường du kích mà địa bàn đại bộ phận là rừng núi.

Nhằm thực hiện âm mưu lấn chiếm, bình định, địch tăng cường lực lượng cả nguỵ và Mỹ đến địa bàn tỉnh làm cho so sánh lực lượng, ưu thế quân sự của địch tăng lên nhiều. Chúng đưa quân Cộng hoà, biệt động khu và vùng chiến thuật xuống tăng cường cho những nơi xung yếu. 

Sau những thất bại nặng nề trong mùa hè 1965, quân ngụy lo phòng thủ để giữ những phần còn lại, đề phòng ta tiếp tục tấn công, đặc biệt là các thị xã, thị trấn, quận lỵ như Gia Nghĩa, Kiến Đức, Bù Đăng... các đoạn đường 14 chúng còn giữ lại được. Bên cạnh đó, chúng đẩy mạnh củng cố các cứ điểm dọc hành lang biên giới như Đức Lập, Bu-Prăng, Bù Đốp...

Được sự hà hơi, tiếp sức và tăng viện tiền bạc, vũ khí của Mỹ, bọn ngụy ở Quảng Đức cũng tăng cường hoạt động mạnh hơn trước, liên tiếp mở các cuộc càn quét, đánh phá ác liệt các vùng căn cứ và vùng giải phóng của ta, tăng cường xúc tát dân, xúc trắng một số vùng về các khu tập trung, ngăn chặn đường hành lang chiến lược của ta, rải chất độc hóa học và bom phát quang, làm cho đời sống nhân dân và hoạt động của các lực lượng của ta gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là khó khăn về lương thực và vũ khí, nhiều nơi phải đào củ rừng để ăn thay gạo. Nhiều đội công tác ở Đức Lập phải qua núi Nậm Lia bên Cămpuchia để sản xuất tự túc.

Cùng với cuộc phản công mùa khô lần thứ nhất bằng chiến dịch “5 mũi tên” trên toàn miền, tháng 3 năm 1966, một bộ phận quân Mỹ từ miền Đông Nam Bộ cơ động ra chi viện và cùng quân ngụy càn quét lấn chiếm vùng nông thôn giải phóng của Kiến Đức. Chúng dùng trực thăng đổ chụp đánh phá gom xúc dân các ấp giải phóng sâu trong vùng ta, như các ấp Bù Xia, Đức Hạnh, Thuận Kiêm, Đức An, Đức Bổn... Tiếp đó, tháng 5-1966, một lữ đoàn Mỹ đổ bộ chiếm lại vị trí Bù Gia Mập làm căn cứ hành quân, tiến hành đánh phá tuyến Nam-Bắc đường 14 và tuyến biên giới, nơi có Sư đoàn 7 của Miền mới thành lập đang xây dựng thế đứng chân để hỗ trợ cho việc chống càn quét bình định của địch vào Phước Long.

Bên cạnh việc càn quét bình định, đế quốc Mỹ còn ngấm ngầm, dung túng giúp đỡ bọn FULRO qua một số tay sai riêng của chúng trong ngụy quyền miền Nam. Bọn FULRO có nhiều hành động chống phá cách mạng, chúng vừa phát triển gây dựng cơ sở trong đồng bào dân tộc, vừa dụ dỗ, lôi kéo, dồn dân vào các ấp chiến lược và đi theo chúng. Tổ chức FULRO  gây cho ta một số khó khăn phức tạp mới trong công tác vận động quần chúng dân tộc ở Quảng Đức.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, thời kỳ này tỉnh Quảng Đức tiếp tục có sự sắp xếp lại tổ chức và chiến trường. Đầu năm 1965 tỉnh Quảng Đức được tái thiết lập lần thứ 3, huyện Khiêm Đức từ Lâm Đồng được chuyển trở lại Quảng Đức, do khu VI chỉ đạo 25). Đến đầu năm 1966, tỉnh Quảng Đức lại giải thể và tổ chức thành hai cơ quan: Tiền Phương A và Tiền Phương B. Tiền Phương A gồm Đức Lập, Đức Xuyên do đồng chí Trần Phòng (Bảy Biên) phụ trách. Tiền Phương B gồm Khiêm Đức, Gia Nghĩa và Kiến Đức do đồng chí Năm Khanh phụ trách. Cả hai Tiền Phương A và Tiền Phương B thời kỳ đầu do Khu VI chỉ đạo, từ tháng 10-1966 trực thuộc sự chỉ đạo của Khu X 26). Cùng thời gian này trong Tiền Phương B, K58 giải thể, thành lập một đơn vị mới là K8 do đồng chí Năm Nhường làm Bí thư, phần còn lại nhập vào K20 thành K28.

Nhiệm vụ của Tiền Phương A là xây dựng, củng cố vùng căn cứ của tỉnh ở Nâm Nung, Đức Lập, bảo đảm đường hành lang chiến lược Bắc-Nam. Còn nhiệm vụ Tiền Phương B là phát triển ra phía trước, gây cơ sở, đánh phá ấp chiến lược để giành dân, giữ đất. Hai cơ quan này tồn tại và hoạt động đến đầu năm 1967 hợp nhất lại thành tỉnh Quảng Đức dưới sự chỉ đạo của Khu uỷ và Bộ tư lệnh Quân khu X; Ban Cán sự tỉnh do đồng chí Nguyễn Tuấn (Ma Đăng) làm Bí thư, đồng chí Ma Huy làm Phó Bí thư. Về lực lượng cũng có sự tăng cường, Bộ Công an cử vào Quảng Đức gần 20 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng an ninh. Trên cơ sở đó, Ban An ninh tỉnh và các huyện được thành lập. Các đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng tỉnh, huyện trực tiếp làm Trưởng ban; các đồng chí cán bộ an ninh làm Phó ban 27).

Đầu năm 1966, trên toàn miền ta chủ động mở những đợt tấn công đánh gãy nhiều hướng phản công lớn của Mỹ-nguỵ.

Ở địa bàn Quảng Đức, Bộ Tư lệnh Miền tăng cường Trung đoàn 16, cùng Trung đoàn 346 của Quân khu VI, mở chiến dịch tiến công hướng Đông Bắc Phước Long, nhằm tiêu diệt một bộ phận chủ lực địch thuộc lực lượng cơ động của tiểu khu Gia Nghĩa, giải phóng đoạn đường 14 từ Kiến Đức đến Bu Prăng và tuyến biên giới nối liền với Bù Gia Mập. Ngày 10-2-1966, bộ đội chủ lực nổ súng tiêu diệt cứ điểm Tuy Đức (ngã ba đường 14 đi Bu Prăng). Ta không thực hiện được kế hoạch như dự định vì địch không đi mà chỉ phản ứng bằng phi, pháo. Do đó, quân ta quyết định chuyển sang diệt cứ điểm Bu-Prăng và đánh vào Nhân Cơ, buộc địch phải  co về đối phó. Tiểu đoàn 840 đánh phục kích, diệt 5 xe GMC và 1 đại đội bảo an, đồng thời đánh xuống Đạo Nghĩa, cùng các đội vũ trang công tác, vận động nhân dân phá một loạt ấp chiến lược của địch.

Kết thúc chiến dịch, ta đánh thiệt hại nặng hai cứ điểm quan trọng Bu Prăng và Tuy Đức, khiến địch phải co lại, tạo thuận lợi cho Miền mở cửa khẩu và hành lang phía tây biên giới Campuchia.

Sau chiến dịch, Bộ Tư lệnh Miền rút Trung đoàn 16 và điều Trung đoàn 346 của khu về Miền, tiểu đoàn 840 về lại Quân khu VI. Tiểu đoàn này tiếp tục hoạt động sâu về phía Kiến Đức, lấn sang hướng Gia Nghĩa, mở ra các khu vực tranh chấp giữa ta và địch ở Đạo Nghĩa và Nhân Cơ.

Cùng thời gian này, trên địa bàn Đức Lập, Đức Xuyên, trận đánh Goa  Lăng 2, ta bắt sống tên Phó quận trưởng Đức Xuyên- người chỉ huy đội quân người Thượng của nguỵ quyền. Tiếp đó lực lượng vũ trang vùng căn cứ Nâm Nung, Nam Ka bắn rơi một máy bay trực thăng hiện đại của Mỹ tại Đức Xuyên diệt 5 tên, trong đó có tên tỉnh trưởng Nguyễn Hữu Mân một thiếu tá ngụy và ba cố vấn Mỹ.

Tại Khiêm Đức, tháng 7-1966, Đại đội 24 và đội công tác đã đột nhập vào ấp chiến lược Bích Khê vận động đồng bào phá ấp trở về bon cũ. Đây là một ấp mới vì vậy địch chống lại yếu ớt rồi rút chạy về thị xã. Ở Bu Sa Na (X43), quân ta quyết ngăn cản không cho địch dùng trực thăng bắt dân về ấp Khiêm Bình gần huyện lỵ bằng cách vận động đồng bào không lên máy bay, bản thân đồng chí Ama Đoan, Bí thư chi bộ, đội trưởng Du kích X43 đã dùng súng trường bắn và ném lựu đạn vào máy bay làm cho địch hoảng sợ, phải cất cánh chuồn thẳng.

Đầu năm 1967, Ban cán sự tỉnh chỉ đạo Huyện uỷ Khiêm Đức phá ấp chiến lược Khiêm Cần (trong Khiêm Mang). Đây là ấp chiến lược qui mô lớn, có tới 1000 dân của 6 bon dân tộc, nằm cách thị xã Gia Nghĩa 3 km về phía Đông. Quân ta phối hợp hai lực lượng vũ trang đánh từ ngoài vào và quần chúng nổi dậy từ bên trong. Qua một ngày đêm chiến đấu liên tục và dũng cảm, so sánh lực lượng địch mạnh hơn ta về số lượng và khí tài nhưng lực lượng của ta đã giành thắng lợi lớn. Hơn 150 tên địch bị diệt, hàng trăm tên khác bị thương, thu nhiều vũ khí, đạn dược, giải phóng được dân, làm chủ được ấp; ta bị thương 3 đồng chí.

Hai tháng sau chiến thắng Khiêm Cần, lực lượng vũ trang của ta tiếp tục đột nhập vào ấp Khiêm An. Trận đánh này diễn ra hơn một ngày đêm, một đại đội địch bị tiêu diệt, quân ta có 11 đồng chí anh dũng hy sinh.

Bị thất bại trong chiến dịch mùa khô lần thứ nhất (1965-1966), địch chuyển sang thực hiện cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai (1966-1967) với 2 mục tiêu: càn quét và bình định có trọng điểm, cắt đứt đường hành lang Bắc-Nam, khôi phục lại thế chủ động đã mất trong chiến dịch mùa khô lần thứ nhất trên chiến trường. Để chuẩn bị cho cuộc phản công mùa khô lần thứ 2, quân Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam, tăng cường chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân.

Được sự tăng viện của Mỹ về lực lượng cũng như phương tiện chiến tranh, quân nguỵ ở Quảng Đức ra sức chuẩn bị tổ chức các cuộc càn xúc dân về các ấp ven đường 14 với hy vọng nhờ hệ thống ấp đó làm trạm gác bảo vệ cho các đoàn xe tiếp tế của chúng từ Sài Gòn lên Gia Nghĩa.

Nhằm đối phó với những âm mưu mới của địch, bên cạnh việc củng cố và phát triển lực lượng vũ trang, Đảng bộ Quảng Đức không ngừng tăng cường chỉ đạo phong trào cách mạng trong các vùng căn cứ, phong trào nhân dân du kích chiến tranh và xây dựng buôn làng chiến đấu. Phát động đồng bào từ người Êđê, M’nông, Bih đến người kinh; từ cụ già làng đến các cháu thiếu nhi thi đua vót chông, làm mang cung, cạm bẫy, thực hiện rào làng chiến đấu, chống địch càn quét vào vùng căn cứ và vùng giải phóng. Điển hình là các phong trào ở Nâm Nung và Nam Ka. Năm 1965, đồng bào các dân tộc Nâm Nung đã nuôi dưỡng gần 300 thương, bệnh binh của các tiểu đoàn 604, 606, 607 đến khi lành bệnh trở lại đơn vị chiến đấu. Nhân dân các buôn K62, K9, Dốc Yuk còn phối hợp với du kích sản xuất trên 30 tấn gạo đóng góp cho bộ đội nuôi quân.

Đối với nhiệm vụ bảo vệ đường hành lang, trong thời kỳ chống chiến tranh cục bộ, mặc dù bị địch đánh phá ngày càng ác liệt và gặp  khó khăn nhiều hơn về lương thực, nhân lực, song Quảng Đức vẫn hoàn thành công tác, đảm bảo tuyến đường thông suốt. Đến tháng 3-1967, Trung ương quyết định giao đường hành lang chiến lược từ Quảng Đức sang Đoàn 90 trên đất bạn Cămpuchia cho Trung ương Cục miền Nam quản lý. Từ đây, Ban giao bưu vận Quảng Đức chuyên lo xây dựng các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh đi qua địa bàn. Một số lớn cán bộ, chiến sĩ hành lang được tỉnh điều bổ sung cho các đơn vị bộ  đội tập trung tỉnh và địa phương huyện.

Lực lượng vũ trang Quảng Đức thời điểm này chủ yếu phân tán về các đội công tác làm nhiệm vụ vũ trang tuyên truyền nên không có những trận đánh lớn. Mặc dù vậy ta liên tục tổ chức tiêu hao sinh lực địch bằng các trận phục kích các đoàn xe địch trên quốc lộ 14, tiêu hao các đoàn tuần tiễu nhỏ lẻ và phối hợp quần chúng phá ấp chiến lược. Tiêu biểu là phong trào của các đội công tác ở khu vực Đức An- Thuận Hạnh (Đăk Mil), Nhân Cơ, Đạo Nghĩa, Bù Xê Rê (Kiến Đức)...Đặc biệt là đội công binh của tỉnh đội do Đại uý Giao và YĐê (người dân tộc M' Nông) phụ trách, đã khéo léo nguỵ trang, dùng mìn phục kích diệt hàng chục xe, giết hàng trăm tên địch trong các chuyến Công-voa tiếp tế từ Buôn Ma Thuột cho Gia Nghĩa của chúng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, hoạt động của quân dân trong tỉnh góp phần vào chiến công của quân dân Tây Nguyên và toàn miền Nam đánh bại cuộc tổng phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai của Mỹ-ngụy, đẩy chúng lún sâu vào tình thế suy sụp từ “tiêu diệt và bình định” chuyển sang “quét và giữ”, “phòng ngự chiều sâu” và “bình định có trọng điểm”; giữ vững cục diện chiến trường có lợi cho phong trào cách mạng. Cách mạng Việt Nam ở miền Nam tạo được thế chiến lược mới, nâng cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Thế chiến lược mới này còn tạo điều kiện thuận lợi để quân ta nỗ lực vượt bậc, tiến lên giành thắng lợi trên cả ba mục tiêu chiến lược là: Tiêu diệt địch, giành dân, giữ đất trong thời gian tiếp theo.

Trên đà thắng lợi, tháng 7-1967, Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ tư lệnh các chiến trường gấp rút triển khai mọi mặt chuẩn bị, bắt tay xây dựng các phương án, các kế hoạch tác chiến, mở các đợt hoạt động Thu Đông 1967 nhằm đẩy địch lún sâu hơn nữa vào thế bị động, tạo thế và lực mạnh cho cách mạng miền Nam.

Sau khi phân tích, nắm vững tình hình trong nước và thế giới, tháng 12-1967, Bộ Chính trị họp ra Nghị quyết về Tổng công kích và tổng khởi nghĩa. Nghị quyết này được thông qua tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III) họp vào tháng 1-1968. Bộ Chính trị nêu rõ: nhiệm vụ trọng đại và cấp bách của ta trong thời kỳ mới là động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ở cả hai miền Nam Bắc, đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên bước phát triển cao nhất, dùng phương pháp tổng công kích, tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi quyết định.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, để hỗ trợ và phối hợp với các lực lượng địa phương đánh những mục tiêu quan trọng, Khu X điều tăng cường cho Quảng Đức một tiểu đoàn  quân chủ lực. Còn ở Quảng Đức, Đảng bộ, quân và dân ta cũng tích cực chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 (mật danh  X1). Lực lượng vũ trang của tỉnh được kiện toàn, ngoài các đội vũ trang công tác còn có C.24 bộ binh, C.90 đặc công,  C.28, C.20... được trang bị vũ khí đầy đủ, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Các đội công tác khẩn trương củng cố thực lực chính trị ở cơ sở, xây dựng phương án tổ chức cho quần chúng nổi dậy giải phóng ấp chiến lược, đồng thời tổ chức quyên góp tập kết lương thực, hậu cần sẵn sàng phục vụ chiến đấu. Hàng trăm nam nữ thanh niên ở hai xã căn cứ Nâm Nung và Nam Ka xung phong đi dân công tải đạn, vũ khí, lương thực, thực phẩm, thuốc men từ các kho dự trữ ở bên kia biên giới Cămpuchia về các huyện Lạc Thiện, Đức Lập, Gia Nghĩa và vùng phụ cận phục vụ tổng tấn công và nổi dậy.

Trong các ấp chiến lược như Khiêm An, Khiêm Bình, Khiêm Cần... ta tiến hành vận động, gây dựng cơ sở và phát triển được một số đảng viên người dân tộc. Tại thị xã Gia Nghĩa, đội T.27A kiên cường bám trụ, bám dân, bám ấp và móc nối được một số cơ sở. Nhờ đó ta nắm được âm mưu, kế hoạch chống phá cách mạng và bố phòng của chúng ở trong thị xã, chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công.

Vào lúc giao thừa tết Mậu Thân 1968, quân dân Tây Nguyên cùng với quân dân cả miền Nam đồng loạt nổ súng tấn công vào các thị xã, thị trấn, quận lỵ địch. Do điều kiện khách quan, trên địa bàn Quảng Đức không nổ súng đồng thời với các nơi khác, mà đến đêm hôm sau mới bắt đầu cuộc tổng tấn công. Tiểu đoàn chủ lực khu X chia làm nhiều mũi phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tấn công vào các cứ điểm như thị xã, sân bay, đánh và làm chủ đoạn đường 14 từ Đức Lập đi Đăk Song và Gia Nghĩa.

Ở Thị xã Gia Nghĩa, do nắm được tin tức, địch từ các nơi đều dồn về Toà hành chính, Ty cảnh sát và một số nơi khác để phòng thủ. Lực lượng của Tiểu đoàn chủ lực Khu X đánh vào thị xã, tiến đánh sân bay Gia Nghĩa, một tiểu đội địch canh giữ ở đây chống cự yếu ớt sau ít phút phải bỏ chạy. Ta rải truyền đơn binh tề vận và xây dựng cơ sở ở chợ Hoà Bình, bố trí súng phòng không trên đồi Nghĩa Phú. Quân địch từ Toà hành chính và quân ta từ phía Tây Thị xã nhiều lần phản kích giao tranh, song do chưa chuẩn bị kỹ về lực lượng, vũ khí và lương thực nên ta chỉ trụ lại được ở trong Thị xã một ngày đêm. Gần sáng hôm sau, toàn bộ lực lượng của ta bí mật rút lui an toàn về căn cứ.

Tại Kiến Đức, lực lượng của ta nổi dậy tấn công một loạt các ấp chiến lược của địch. Các trung đội của C.20, C.28 và đội công tác C.9 bất ngờ tập kích vào các ấp chiến lược Bu Tung, Quảng Lộc, Quảng Phước, Quảng Chánh, Bu Xê Rê. Bị đánh bất ngờ các trung đội dân vệ, địa phương quân và cảnh sát nguỵ chống cự yếu ớt và bỏ vũ khí tháo chạy. Sáng hôm sau địch tập trung các đại đội bảo an và quân cộng hoà từ quận lỵ cùng xe tăng, thiết giáp, có máy bay yểm trợ, tổ chức phản công đồng loạt hòng chiếm lại các ấp bị mất. Quân ta cùng đồng bào trong các ấp kiên cường bám trụ, chống lại các đợt phản công của địch, gây nhiều thiệt hại cho chúng. Bị đánh bất ngờ và thua đau, quân địch tập trung lực lượng ồ ạt trả đũa, trong đó có cả máy bay L19, F105 ném bom cùng đạn pháo bắn từ Nhân Cơ, Đạo Nghĩa vào huỷ diệt các ấp, trước tình hình đó, quân ta đã quyết định rút quân vào tối mồng ba Tết để bảo toàn lực lượng.

Tại Đức Lập, lực lượng cách mạng có 1 trung đội địa phương với 20 tay súng đột nhập làm chủ các ấp Đức An, Thuận Hạnh và pháo kích vào quận lỵ Đức Lập, bao vây Đức Xuyên. Nhân dân các dân tộc xã Nâm Nung tham gia tiếp lương, tải đạn và vận chuyển thương binh từ các mặt trận Đức Lập, Dak Sắt, Sa Pa, Dak Lao, Dak Pét... sang các hậu cứ của đường hành lang chiến lược Bắc-Nam bên đất Cămpuchia. Ngoài lực lượng của tỉnh trực tiếp tham gia tấn công nổi dậy tại địa phương, Quảng Đức còn hoàn thành nhiệm vụ phục vụ hành lang, đưa Trung đoàn 33 chủ lực B3 (Tây Nguyên) hành quân qua Bến Đá K62, bất ngờ tấn công vào Buôn Ma Thuột và rút lui an toàn.

Do lực lượng ta mỏng, thông tin chậm, lại không phải là chiến trường chính ở Tây Nguyên nên kết qủa cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở Quảng Đức còn chưa cao. Song ý nghĩa của nó thật to lớn, đó là lần đầu tiên lực lượng cách mạng tiến công vào tận sào huyệt của kẻ thù ở thị xã và làm chủ được một thời gian, hàng trăm tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu, giải phóng nhiều đồng bào trong các ấp chiến lược. Qua hoạt động Tết Mậu Thân khẳng định sự trưởng thành của lực lượng vũ trang, sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng bộ, tinh thần quyết đánh và quyết thắng Mỹ của nhân dân Quảng Đức. Chiến công của nhân dân Quảng Đức góp phần vào thắng lợi của cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên toàn miền Nam. Thắng lợi đó chứng tỏ khả năng chỉ đạo chiến lược, chỉ đạo chiến tranh sắc bén, táo bạo của Đảng ta. Đồng thời, làm đảo lộn kế hoạch chiến tranh và thế bố trí chiến lược của Mỹ-ngụy, đẩy địch lún sâu hơn vào thế bị động về chiến lược.

Sau tết Mậu Thân, các hoạt động vũ trang trên địa bàn Quảng Đức được đẩy lên một bước. Ta tổ chức nhiều cuộc tấn công địch vào các ấp chiến lược, Thị xã Gia Nghĩa và Nhơn Cơ.

Tháng 3-1968, ta thành lập một Tiểu đoàn ở suối Đăk Rung gồm C1, C2 và C90 đặc công, có nhiệm vụ bám sát vùng trọng yếu ven thị xã, đánh địch càn quét ra vùng ven. Sau khi thành lập, C90 nhận nhiệm vụ đánh thọc sâu vào thị xã Gia Nghĩa. Đêm 29-4-1968, 10 chiến sỹ đặc công của C.90 tiến công sân bay Gia Nghĩa. Lúc này, tại sân bay địch bố phòng nghiêm ngặt, bổ sung quân số hơn một đại đội bảo an, đào thêm hầm hào, xây thêm lô cốt và trang bị vũ khí mạnh. Ta bố trí làm hai nũi: một mũi đánh thẳng vào trung tâm chỉ huy điều khiển, một mũi tiến công vào các máy bay đậu trên đường băng. Đúng 1 giờ sáng, hai mũi bí mật tiếp cận mục tiêu và nổ súng tiến công. Sau một hồi bất ngờ, địch nhanh chóng phản kích lại. Các chiến sĩ của ta chiến đấu dũng cảm, diệt được một số tên địch, phá huỷ hai máy bay trực thăng và một số thiết bị quân sự khác.

Trên chiến trường miền Nam, sau Tết Mậu Thân 1968 Mỹ-ngụy tăng cường lực lượng và gia tăng các hoạt động đánh phá gây cho ta những khó khăn mới, nhưng từ tháng 6.1968 lực lượng ta vẫn tích cực chuẩn bị cho đợt tấn công mới (mật danh X2). Trong quá trình phân tích tình hình địch, ta ở Đăk Lăk và Quảng Đức, tháng 8.1968 Mặt trận Tây Nguyên (B3) quyết định mở đợt hoạt động Thu 1968, chọn chi khu quận lỵ Đức Lập của Quảng Đức là một trong những trọng điểm tiến công chính của quân chủ lực, trực tiếp là một sư đoàn của chủ lực Tây Nguyên phối hợp với một số lực lượng của tỉnh và huyện Đức Lập. Nhằm chuẩn bị cho chiến dịch, Tỉnh uỷ Quảng Đức chỉ đạo  các huyện đẩy mạnh hoạt động quân sự, tìm mọi cách phân tán lực lượng địch và cử các đoàn dân công hoả tuyến phục vụ X2.

Ngày 23-8-1968, quân ta nổ súng tấn công Đức Lập và các vị trí đóng quân của địch trên toàn tuyến Đăk Săk, Sa Pa, Đăk Lao, Đăk Pét, đồng thời chặn đánh quyết liệt các cánh quân địch từ Buôn Ma Thuột lên chi viện cho Đức Lập tại Đăk Ghềnh. Sau 10 ngày chiến đấu ác liệt dưới làn bom đạn Mỹ, đến 31-8 ta diệt được 1790 tên địch, trong đó có tướng nguỵ Trương Quang Ân cùng tên đại tá cố vấn Mỹ, loại khỏi vòng chiến 18 đại đội lính cộng hoà, biệt kích, thám báo và bảo an; phá 32 xe quân sự, 10 đại bác, 6 kho vũ khí, bắn rơi 42 máy bay các loại. Riêng chiến trường Đức Lập ta diệt hơn 1300 tên địch có 60 tên Mỹ, tiêu diệt và đánh thiệt hại 16 đại đội. Đại bộ phận quân chiếm đóng và hệ thống ngụy quyền cấp quận, xã bị tan rã. Trong chiến dịch, 15 buôn quanh Đức Lập, nhân dân nổi dậy, trở về làng cũ. Các đội vũ trang  bắt giáo dục hơn 100 nhân viên tề ngụy, xử 2 tên tay sai khét tiếng gian ác 28). Cùng với chiến thắng của quân và dân Đức Lập, quân và dân huyện Kiến Đức, Khiêm Đức cũng nổi dậy kết hợp phá ấp chiến lược, tiêu diệt lực lượng quân đội ngụy tạo thế cho ta mở rộng vùng giải phóng nông thôn, ảnh hưởng lớn đến phong trào cách mạng ở Nam Tây Nguyên, khẳng định bước trưởng thành của lực lượng vũ trang Quảng Đức. Đồng thời còn thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân các dân tộc Quảng Đức, trong vòng vây ấp rào của Mỹ - ngụy vẫn vượt qua để phục vụ chiến dịch. Thắng lợi của chiến dịch Đức Lập góp phần đẩy mạnh khí thế tiến công và nổi dậy của toàn chiến trường miền Nam làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, làm lung lay ý chí xâm lược của chúng, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán bốn bên tại Hội nghị  Paris.

IV. Đảng bộ, quân dân Quảng Đức góp phần “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”, giải phóng địa bàn tỉnh và toàn miền Nam (1969-1975)

Bị thất bại liên tiếp trên cả hai miền Nam-Bắc Việt Nam, ngày 20-1-1969, Ních xơn lên thay Giôn xơn làm Tổng thống Mỹ với một chiến lược mới: “Việt Nam hoá chiến tranh”. Thực chất là sự điều chỉnh chủ trương “Phi Mỹ hoá” của Giôn xơn, tiếp tục sử dụng quân đội Mỹ để làm chỗ dựa cho học thuyết “dùng người Việt đánh người Việt” bằng tiền bạc, vũ khí do Mỹ cung cấp và chỉ huy để tránh mọi thiệt hại về sinh mạng của quân Mỹ. Mục tiêu cơ bản của chiến lược này là từng bước rút quân Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam giữ nguyên chính quyền nguỵ. Bề ngoài chúng thể hiện xuống thang chiến tranh nhưng bên trong chúng chuẩn bị phản công quyết liệt chống lại phong trào cách mạng của nhân dân ta. Tiến hành một lúc ba loại chiến tranh: giành dân, bóp ngẹt và huỷ diệt; dùng chính sách ngoại giao xảo quyệt để chống phá cách mạng Việt Nam.

Ở Tây Nguyên, sau những thất bại trong đợt hoạt động Thu 1968, địch tăng quân để đối phó, nhất là ở Đức Lập với 3 tiểu đoàn lính Mỹ. Chúng tăng cường hành quân hỗn hợp, tăng phi pháo và chất độc hoá học vào vùng giải phóng, vùng căn cứ của ta, tiếp tục tăng cường phòng thủ bảo vệ Thị xã Gia Nghĩa, các quận lỵ, các ấp chiến lược và trên các trục lộ giao thông.

Trước tình hình đế quốc Mỹ triển khai chiến lược chiến tranh mới tàn bạo và thâm độc, toàn Đảng, toàn quân toàn dân ta bước vào một giai đoạn chiến đấu đầy thử thách gay go và phức tạp. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư chúc Tết Kỷ Dậu 1969 đã kêu gọi nhân dân cả nước ra sức chiến đấu nhằm đạt mục tiêu chiến lược cao cả:

“Vì độc lập, vì tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào

Tiến lên chiến sỹ đồng bào

Bắc Nam xum họp xuân nào vui hơn” 29).

Tháng 4-1969, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp ra Nghị quyết về “Tình hình và nhiệm vụ trước mắt” của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta là động viên sự nỗ lực cao nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên cả hai miền, phát huy thắng lợi đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh tổng công kích; tổng khởi nghĩa, phát triển chiến lược tiến công một cách toàn diện, liên tục và mạnh mẽ, đánh bại âm mưu “kết thúc chiến tranh trên thế mạnh” và chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của chúng, đánh cho Mỹ phải rút hết quân, đánh cho nguỵ phải suy sụp, giành thắng lợi quyết định, tiến tới thống nhất nước nhà. 

Trước những yêu cầu cấp thiết của giai đoạn cách mạng mới, ngày 6.6.1969 Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam họp và thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam. Sự kiện chính trị trọng đại này là một thắng lợi trong quá trình hoàn chỉnh hệ thống chính quyền cách mạng ở miền Nam, nó động viên cổ vũ và củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Đức cũng như toàn Miền vào thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ đây, tại các vùng căn cứ và vùng giải phóng, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, bên cạnh Mặt trận dân tộc giải phóng còn có hệ thống chính quyền hợp pháp từ huyện xuống cơ sở xã, buôn, đảm nhiệm việc quản lý Nhà nước tại địa phương.

Giữa lúc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hai miền Nam-Bắc đang giành được những thắng lợi quan trọng trên mặt trận chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao, tin Chủ tịch  Hồ Chí Minh- Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta qua đời ngày 2.9.1969 tại Hà Nội, thọ 79 tuổi. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời là nỗi đau thương mất mát lớn lao nhất đối với cả dân tộc Việt Nam trong đó có đồng bào các dân tộc Quảng Đức, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Với niềm tiếc thương vô hạn, để tăng cường và nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ trong tình hình và nhiệm vụ mới, ngày 5-9-1969 Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Đức lần thứ nhất khai mạc tại căn cứ Nâm Nung 30). Dự Đại hội có đại biểu của các Huyện uỷ, một số ban ngành của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Tính (Ba Ban), Thường vụ Khu uỷ khu X trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội làm lễ truy điệu trọng thể Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, vị Lãnh tụ vĩ đại kính yêu của Đảng và của dân tộc Việt Nam. Các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của Bác đối với đồng bào Tây Nguyên, đối với nhân dân miền Nam và nhân dân cả nước; thầm hứa quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân.

Trong 7 ngày làm việc, Đại hội nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá tình hình, chỉ rõ những thành tích đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm của Đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở Quảng Đức, đặc biệt là từ sau cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968; đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cho những năm tiếp theo là phát huy những thắng lợi đã giành được, tiếp tục giữ vững phong trào trong tỉnh, đẩy mạnh hoạt động chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của địch, chống bình định lấn chiếm, giành giữ dân, giữ vững vùng căn cứ và mở rộng vùng giải phóng, tăng cường công tác xây dựng Đảng các cấp, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Đức khoá I gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Phòng được bầu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Tuỳ làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Thành công của Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất có ý nghĩa to lớn, đánh dấu mốc son quan trọng trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Quảng Đức. Sau gần 10 năm thành lập, qua nhiều lần thay đổi, xáo trộn về tổ chức, địa bàn, lại phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách của cuộc chiến tranh gian khổ, ác liệt nhất, nhưng Đảng bộ vẫn không ngừng được củng cố và lớn mạnh. Đến giữa năm 1969, Đảng bộ Quảng Đức có 4 Ban Huyện uỷ, 3 Đảng uỷ trực thuộc và 29 chi bộ trong đó có 11 chi bộ cơ sở xã, buôn; vai trò lãnh đạo, chỉ  đạo của Đảng bộ được khẳng định trong việc giữ vững và phát triển phong trào cách mạng trên địa bàn tỉnh. Đại hội diễn ra trong niềm tiếc thương vô hạn của cán bộ chiến sĩ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nỗi đau mất mát đã củng cố thêm tình đoàn kết chiến đấu, ý chí quyết tâm của Đảng bộ, quân dân Quảng Đức.

Sau Đại hội, Tỉnh uỷ chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội trong đảng viên, cán bộ chiến sĩ và quần chúng.

Thực hiện Chỉ thị ngày 29.9.1969 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về mở đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và phong trào thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người do Thường vụ Trung ương Cục phát động, Tỉnh uỷ Quảng Đức tổ chức đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn nhằm quán triệt sâu sắc nội dung Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tăng gia sản xuất, đẩy nhanh sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Sau các đợt sinh hoạt chính trị, ta mở nhiều hoạt động trong vùng địch hậu như móc nối cơ sở ở các ấp chiến lược, vận động binh lính ủng hộ cách mạng, rải truyền đơn tuyên truyền thắng lợi của cách mạng, vạch rõ âm mưu thâm độc của địch và hướng dẫn biện pháp đấu tranh cho quần chúng.

Ngày 29 tháng 10 năm 1969, nhằm hỗ trợ cho cuộc kháng chiến của đồng bào Quảng Đức, bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên nổ súng tấn công cứ điểm Kate 31), mở màn cho chiến dịch Bu Prăng-Đức Lập. 

Kate là căn cứ quân sự bộ binh pháo binh hỗn hợp được địch xây dựng kiên cố, nằm trên cao điểm 936 Đông Bu Prăng, cách Thị xã Gia Nghĩa 42 km về phía Tây Bắc. Đây là vị trí đặc biệt quan trọng nằm trong hệ thống phòng ngự liên hoàn bằng hoả lực của địch chạy dọc biên giới Việt Nam-Campuchia, nhằm ngăn chặn các cuộc tiến công của ta. Trong căn cứ này, có gần 100 lính Mỹ, 12 khẩu pháo, 82 lô cốt cùng ba đại đội biệt kích bảo vệ vòng ngoài. Sau 4 ngày đêm liên tục bao vây tấn công địch, ta diệt gần 200 tên trong đó có 70 lính Mỹ, bắn rơi 14 máy bay, thu 6 khẩu pháo và hàng chục tấn đạn. Đây là trận đánh công sự vững chắc đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trên chiến trường Tây Nguyên. Phục vụ cho trận đánh này, đồng bào các dân tộc trong tỉnh cùng với đồng bào huyện Khiêm Đức, Kiến Đức hăng hái đi dân công hỏa tuyến, vận chuyển vũ khí, lương thực suốt chặng đường dài 70 km, dưới trời mưa to và bom rải thảm của máy bay B.52.

Sau khi san bằng căn cứ Kate, bộ binh, pháo binh và lực lượng tinh nhuệ của ta tiến công dồn dập vào hàng loạt vị trí còn lại của địch suốt từ Bu Prăng đến Đức Lập, chặn đánh 1 đoàn xe địch chở quân từ Buôn Ma Thuột đến giải toả cho Đức Lập tại phía nam cầu Sêrêpok, phá huỷ 12 xe, diệt 43 tên địch có 1 số Mỹ. Phối hợp chặt chẽ với hướng chính, quân ta còn đánh địch liên tiếp ở Gia Nghĩa, Nhân Cơ, Khiêm Đức, gây cho chúng nhiều thiệt hại nặng nề.

Qua hơn một tháng chiến đấu vô cùng quyết liệt (từ 29-10 đến 5-12) ta đã loại khỏi vòng chiến đấu các chiến đoàn 220, 53 và 1 chiến đoàn hỗn hợp; đánh chiếm và phá huỷ một loạt vị trí trên tuyến phòng thủ Bu Prăng- Đức Lập, làm rối loạn thế trận của địch trên chiến trường Đăk Lăk- Quảng Đức 32).

Chiến thắng Bu Prăng- Đức Lập là sự kiện to lớn, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Quảng Đức, thể hiện sự quyết tâm đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân đến thắng lợi hoàn toàn như Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

Bước sang năm 1970, Quân khu X và tỉnh đội Quảng Đức tăng cường lực lượng và đẩy mạnh các hoạt động ở Thị xã Gia Nghĩa, coi đây là một trong những trọng điểm hoạt động của khu và tỉnh. 

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ Quảng Đức, thị xã Gia Nghĩa được chia làm hai mặt trận: mặt trận phía Tây và mặt trận phía Đông. Ở phía Tây bố trí các đơn vị của khu X, gồm U.11 đặc công, U.13 bộ binh, Tiểu đoàn 212 bộ binh, 214 pháo binh và đội nữ pháo binh Quân khu X. Nhiệm vụ của mặt trận này là đánh vào dinh Tỉnh trưởng, sân bay trực thăng Gia Nghĩa và một số cứ điểm  phòng thủ khác của địch ở phía Tây Thị xã. Đồng chí Hai Sĩ, Tư lệnh trưởng Quân khu X và Ban Chỉ huy tiền phương Quân khu X do đồng chí Trần Văn Chúng (Ba Hải) chỉ huy trưởng, Phùng Đình Ấm (Ba Cung) Chính uỷ, cùng đồng chí Bùi Đức Thành, Tỉnh đội trưởng trực tiếp chỉ huy. Mặt trận phía Đông bố trí C.90 đặc công của tỉnh, C.24 bộ binh và một bộ phận của U.13. Nhiệm vụ của mặt trận này là đánh vào Ty cảnh sát, nhà lao, khu pháo, kho đạn, kho xăng và các ấp chiến lược xung quanh Thị xã.  Mặt trận phía Tây do đồng chí Nam Thanh, Tỉnh đội phó Quảng Đức chỉ huy. Hai mặt trận Đông-Tây thường xuyên tổ chức cho các tổ trinh sát và đặc công bám sát các mục tiêu, nắm chắc tình hình địch và tổ chức các cuộc tập kích nhỏ nhằm tiêu hao sinh lực địch và phương tiện chiến tranh của chúng. Tình hình đó tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng vũ trang và đồng bào các địa phương vùng lên đánh bại các cuộc hành quân càn quét mới và kế hoạch bình định của Mỹ-ngụy.

Điển hình là trận đánh vào Ty cảnh sát do C.90 đặc công tỉnh đảm nhiệm: Sau gần 3 tháng chuẩn bị, đêm 31-3-1970 các chiến sỹ đột nhập vào mục tiêu dinh Tỉnh trưởng cách 500 m đường chim bay về phía Bắc. Quân ta gồm 19 đồng chí chia thành ba mũi đánh thẳng vào Toà hành chính, khu trung tâm điện đài, các lô cốt hầm hào và nhà lao. Sau hơn 30 phút chiến đấu ta tiêu diệt 60 tên cảnh sát, phá hỏng hơn 80% nhà cửa và các thiết bị khác, giải phóng 30 tù nhân, làm chủ Ty được một giờ.

Đi đôi với việc chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động quân sự ở thị xã, Tỉnh uỷ Quảng Đức cũng chú trọng chỉ đạo các công tác trong vùng căn cứ, vùng giải phóng như: Kiện toàn tổ chức chính quyền cách mạng trong các ấp, bon, xã; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị làm công tác tư tưởng cho đảng viên, chiến sỹ và quần chúng; đẩy mạnh tăng gia sản xuất lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo nhằm từng bước ổn định đời sống cho đồng bào và góp phần phục vụ chiến đấu; vận động đồng bào làm vũ khí thô sơ như cung, mang, vót chông, đào hầm, cùng các đội du kích chặn đánh các cuộc tiến công của địch vào căn cứ ta. Nhờ vậy, chỉ riêng năm 1972, bình quân lương thực đầu người trong căn cứ đạt 398 kg bằng 97,6% chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó ta còn thu mua được từ vùng địch hậu và vùng giải phóng 17.830 kg thóc. Về tài chính thu được 6.438.041 đồng từ các khoản bán lâm sản, thu công doanh, thương nghiệp mậu dịch, đạt 162,3% kế hoạch. Quần chúng tham gia cài 5 cạm bẫy, cắm 1.260.000 cây chông và cử 46 thanh niên thuộc lực lượng du kích tòng quân ra tuyến trước.

Tháng 5-1971, Trung ương Đảng quyết định giải thể tỉnh Quảng Đức và khu X; huyện Kiến Đức, Khiêm Đức và Thị xã Gia Nghĩa nhập về tỉnh Lâm Đồng (khu VI chỉ đạo). Tháng 4.1974, huyện Kiến Đức trở về tỉnh Phước Long. Các huyện Đức Xuyên, Đức Lập về tỉnh Đăk Lăk (khu V chỉ đạo). Đội ngũ cán bộ và lực lượng vũ trang tỉnh được chia nhỏ về các huyện tiếp tục hoạt động theo kế hoạch chỉ đạo của hệ thống tổ chức mới.

Xuân Hè 1972, lực lượng vũ trang ở các huyện đồng loạt mở nhiều trận đánh và đều lập công. Chỉ riêng Nam Ka-Đức Xuyên đã tiến hành 21 trận đánh vừa và nhỏ, bao gồm các trận đánh địch càn quét, lùng sục vào căn cứ cách mạng; chặn đánh giao thông địch và các trận đột ấp chiến lược của 7 đội công tác vũ trang... Ta loại khỏi vòng chiến đấu 1 trung đội lính bảo an, 3 trung đội phòng vệ dân sự, hốt gọn một mâm tề, bắt sống 7 tên tề điệp, ác ôn. Tiêu diệt và làm bị thương 69 tên, trong đó có 5 tên cảnh sát, thu 19 súng, hơn 600 viên đạn, phá hỏng 3 xe GMC, 2 Honda và một  xe Zíp của địch. 

Chiến thắng của quân và dân các dân tộc trên địa bàn Quảng Đức góp phần vào thắng lợi chung của quân và dân hai miền Nam- Bắc, đánh bại một bước quan trọng “Chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam vào ngày 27-1-1973, cam kết rút quân Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam, tạo thuận lợi cho cách mạng miền Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Sau Hiệp định Pari, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các Tỉnh uỷ Đăk Lăk, Lâm Đồng, Phước Long, Đảng bộ các huyện Khiêm Đức, Kiến Đức, Đức Lập, Đức Xuyên đều tiến hành đợt chỉnh huấn về tình hình và nhiệm vụ mới. Qua đó, lập trường quan điểm của cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước, những tư tưởng lệch lạc như hữu khuynh, hoà bình xả hơi, ảo tưởng, v.v... từng bước được khắc phục, phong trào cách mạng của địa phương được đẩy mạnh.

Hiệp định Paris được ký kết, nhưng đế quốc Mỹ vẫn ngoan cố bám giữ miền Nam Việt Nam, tiếp tục viện trợ cho chính quyền Sài Gòn chống lại phong trào cách mạng của nhân dân ta. Đồng thời ra sức bình định, kìm kẹp nhân dân vùng chúng kiểm soát, bắt lính, đôn quân một cách ồ ạt để tiếp tục chiến tranh.

Trên chiến trường Tây Nguyên, địch đẩy mạnh kế hoạch “bình định cấp tốc” và lấn chiếm vùng giải phóng của ta một cách quyết liệt. Trong vùng địch kiểm soát, chúng bắt dân học tập cái gọi là “hiện tình đất nước”, tuyên truyền xuyên tạc Hiệp định Paris, công khai tuyên bố phá hoại Hiệp định. Chúng cho bọn tâm lý chiến đi về các quận, huyện, buôn, xã tuyên truyền quan điểm “4 không” của Nguyễn Văn Thiệu: không có hoà bình, không có ngừng bắn, không có tuyển cử, không có giải pháp chính trị. Tăng cường phát triển các đảng phái phản động, nhất là Đảng dân chủ của Nguyễn Văn Thiệu; phát triển đạo Tin lành và lực lượng “Sắc tộc” ở Tây Nguyên. Về kinh tế chúng tuyên truyền cho “kế hoạch Tứ niên” phát triển kinh tế Tây Nguyên và bao vây, phong tỏa, phá hoại kinh tế của ta ở vùng giải phóng, vùng căn cứ cách mạng.

Từ giữa năm 1973 trở đi, địch tăng cường tiềm lực quân sự cho Thị xã Gia Nghĩa và vùng xung quanh, thực hiện kế hoạch “chiếm đất, giành dân, tràn ngập lãnh thổ” nhằm tạo thế liên hoàn và mở rộng vùng chúng kiểm soát. Tại thị xã Gia Nghĩa, chúng tăng viện khoảng 500 tên bảo an, 300 tên biệt động. Bố trí ở các  ấp chiến lược từ một trung đội đến một đại đội phòng vệ dân sự hoặc thanh niên chiến đấu. Ngoài ra còn có 30 tên biệt kích và một số đơn vị cộng hoà lưu động qua lại. Về vũ khí chúng trang bị thêm nhiều súng cối, đại liên, pháo 105 ly, 106,7 ly. Đồng thời tổ chức bố phòng nghiêm ngặt các sân bay Nhân Cơ, Gia Nghĩa. Ở vùng Đức Lập, tháng 11-1973 địch đưa đến 10 tiểu đoàn cả bộ binh và cơ giới, pháo binh để phản kích lấn chiếm hướng Đăk Song.

So sánh lực lượng giữa ta và địch lúc này chênh lệch rất lớn (1/100) địch mạnh hơn ta rất nhiều. Chúng tổ chức các trận càn quét, oanh tạc gây cho ta nhiều tổn thất. Đời sống đồng bào gặp nhiều khó khăn: nhà cửa, thóc lúa, nương rẫy bị địch đốt phá.

Trong hoàn cảnh đó, các cấp uỷ Đảng vận động đồng bào kiên cường bám đất, bám làng; tổ chức phối hợp các lực lượng kiên quyết đánh trả các cuộc tiến công của địch. Nhân dân Đức Lập đấu tranh buộc địch phải dừng việc trải dân lấn đất ra vùng ta. 

Vào những tháng cuối năm 1973, tình hình trên các chiến trường Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên đều có những chuyển biến lớn. Thực hiện Nghị quyết 21 (1973) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam, các mũi công tác và lực lượng vũ trang ta liên tục đẩy mạnh các đợt cao điểm đánh địch, phá âm mưu di dân của địch, kết hợp diệt ác phá kìm rầm rộ.

Trên chiến trường Đăk R’Lấp, vào thời điểm này Quân uỷ và Bộ Chỉ huy Miền quyết định mở chiến dịch Bù Bông - Kiến Đức nhằm giải phóng đoạn đường 14 từ Đăk Song đến Kiến Đức, mở rộng vùng giải phóng giáp với Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Bù Đốp để mở rộng hành lang cơ giới, đưa tuyến hậu cần chiến lược của Trung ương vào tận Lộc Ninh, căn cứ B2, lập hệ thống kho tàng, chuẩn bị yêu cầu mới của chiến trường, ta chủ trương dùng lực lượng binh chủng hợp thành xe tăng, pháo binh tiêu diệt căn cứ Tuy Đức, tiêu diệt trung tâm biệt kích địch ở Bù Bông, dùng pháo đánh tan đồn Doãn Văn và phát triển tiêu diệt chi khu Kiến Đức. 

Thực hiện quyết tâm của Bộ Chỉ huy Miền, đêm 4 rạng ngày 5-11-1973, trung đoàn 429 bộ đội đặc công, trung đoàn 205 bộ binh và tiểu đoàn 14 của quân khu phối hợp với lực lượng địa phương, xe tăng và pháo của Miền tiến công đánh chiếm đồn Tuy Đức và yếu khu Bù Bông. Bù Bông là trung tâm biệt kích lớn của địch trên địa bàn Đăk R’Lấp 33). Ngoài ra địch còn có tiểu đoàn 258 tăng viện, đóng thường trực tại địa bàn này, với hệ thống phòng thủ và trang bị hỏa lực mạnh, gồm 3 xe bọc thép, 3 pháo 105 và 155 ly, hàng trăm pháo cối 60mm, 81mm, đại liên 60, M72, M79... Tại khu vực Bù Bông, ngoài tiểu đoàn biệt kích, địch còn có 4 đại đội bảo an và 2 trung đội dân vệ. Mặc dù lực lượng địch lớn, hoả lực mạnh, song bằng chiến thuật linh hoạt, đánh nhanh, thắng nhanh, bất ngờ, bộ đội đặc công phối hợp chặt chẽ với bộ binh nhanh chóng tiêu diệt cứ điểm Bù Bông, loại khỏi vòng chiến 8 đại đội địch, thu hàng trăm vũ khí, sau đó bộ binh và xe tăng của ta tiến lên giải phóng Đăk Song. Chiến thắng Bù Bông không những tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch trên địa bàn Đăk R’Lấp, còn có ý nghĩa quan trọng là đập tan âm mưu địch ngăn chặn hành lang chiến lược của ta, mở ra một vùng giải phóng rộng lớn từ Đăk Song đến Bù Gia Mập, Bù Đốp, Lộc Ninh. Trận đánh Bù Bông làm nức lòng quân dân trong và ngoài tỉnh. Sau giải phóng Bù Bông, ta tiếp tục pháo kích, tiến công đánh chiếm Doãn Văn và quận lỵ Kiến Đức giữ được một thời gian ngắn; đồng thời đập tan trung đoàn của sư 23 nguỵ đến tiếp viện, làm cho bọn địch trong tỉnh hết sức hoang mang.

Từ ngày 30-9 đến 8-10-1974, Bộ Chính trị họp bàn về chủ trương giải phóng hoàn toàn miền Nam. Sau khi phân tích kỹ tình hình địch ta, tình hình trong nước và quốc tế, Bộ Chính trị nhận định: Đây là thời cơ thuận lợi nhất để nhân dân ta hoàn thành giải phóng miền Nam, giành thắng lợi trọn vẹn cho cách mạng dân tộc, dân chủ, đồng thời giúp Lào, Campuchia hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bộ Chính trị nêu ra nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của nhân dân ta là: động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn  dân ở cả hai miền, mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy cuối cùng, đưa chiến tranh cách mạng phát triển đến mức cao nhất, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân ngụy, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân, giải phóng hoàn toàn miền Nam tiến tới thống nhất nước nhà. Theo phương hướng đó, Bộ Chính trị quyết định giải phóng miền Nam trong hai năm 1975, 1976. Thị xã Buôn Ma Thuột được chọn là trận mở màn cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Vùng Thị xã Gia Nghĩa và huyện Khiêm Đức là mục tiêu phối hợp cho mặt trận chính ở Buôn Ma Thuột.

Dưới sự chỉ đạo của các Tỉnh uỷ Đăk Lăk, Lâm Đồng, Phước Long các huyện Kiến Đức, Đức Lập, Khiêm Đức, Đức Xuyên và Thị xã Gia Nghĩa hừng hực khí thế bước vào cuộc tổng tấn công. Lúc này có nhiều nhân tố khách quan thuận lợi tác động tới chiến trường Nam Tây Nguyên. Từ cuối tháng 12-1974 đến đầu năm 1975, hệ thống phòng thủ của địch từ Bù Đốp, Đồng Xoài, Phước Long đã bị ta quét sạch. Ngày 6-1-1975, tỉnh Phước Long hoàn toàn giải phóng.

Sau chiến thắng Phước Long, địch ở Kiến Đức vô cùng hoang mang, nao núng, lo sợ ta tấn công. Nắm vững thời cơ, Tỉnh uỷ Phước Long và Huyện uỷ Kiến Đức kịp thời chỉ đạo lực lượng vũ trang phối hợp với các đội công tác và quần chúng nổi dậy giải phóng huyện. Ngày 8-3-1975, pháo hạng nặng của ta từ hướng Tây nã vào quận lỵ Kiến Đức, uy hiếp địch. Ngày 9-3, bộ đội chủ lực Tây Nguyên pháo kích sân bay Nhân Cơ, đồng thời các lực lượng vũ trang của huyện cũng nổ súng tấn công vào quận lỵ Kiến Đức, địch chống cự yếu ớt. Các đội công tác phát động đồng bào nổi dậy giành chính quyền. Kiến Đức được giải phóng, địch tháo chạy về Nhân Cơ. Ngày 10-3, quân ta bao vây Nhân Cơ, địch chỉ cố thủ không đủ sức phản kích. Tiếp đó ngày 17-3, quân ta tiến đánh và giải phóng các ấp ở Đạo Nghĩa.

Trên mặt trận Đức Lập, thời điểm này địch có sở chỉ huy hành quân Sư 23, hai tiểu đoàn bộ binh, ba đại đội pháo binh 105, 1 chi đoàn xe tăng, 5 đại đội bảo an và một số đơn vị trinh sát, công binh của Sư 23. Với 5 cứ điểm quân sự mạnh, Đức Lập hình thành tuyến phòng thủ Tây Nam Buôn Ma Thuột, là lá chắn mạnh, ngăn đường hành lang chiến lược của ta vào miền Đông.

5 giờ 55 phút ngày 9-3, Sư đoàn 10 bộ binh (bộ đội chủ lực Tây Nguyên) nổ súng tiến công tuyến phòng thủ Đức Lập. Đến 8 giờ, Trung đoàn 66 bộ binh của ta chiếm căn cứ Sư 23, Trung đoàn 28 chiếm Núi Lửa. Chiến sự kéo dài đến ngày 10-3 ta mới chiếm được quận lỵ Đức Lập và các cứ điểm Đăk Song, Đăk Săk, tuyến phòng thủ Đức Lập phía Tây Nam Buôn Ma Thuột hoàn toàn bị tiêu diệt, diệt 1 tiểu đoàn của E25, 1 tiểu đoàn bảo an, bắt 100 tên địch, thu 14 pháo và 20 xe tăng thiết giáp. Nắm bắt thời cơ, các đội công tác  phát động quần chúng từ Đức Lập đến Đăk Săk, Đăk Song nổi dậy giành chính quyền, giải phóng huyện Đức Lập và các vùng xung quanh.

Ngày 24-3-1975, sau khi lực lượng địch tại Đức Lập, Buôn Ma Thuột, Kiến Đức, Lạc Thiện bị tiêu diệt, ngụy quân và nguỵ quyền ở quận lỵ Đức Xuyên tổ chức một đoàn xe Côn Voa gồm 13 chiếc có trang bị đầy đủ vũ khí rút chạy đường Lạc Thiện về Đà Lạt. Bộ đội huyện Lak cùng du kích Nam Ka và du kích các xã căn cứ kịp thời chặn đánh và dùng loa kêu gọi địch ra hàng, ta bắt được nhiều tù binh trong đó có tên đại uý chi khu trưởng Đức Xuyên, thu 13 xe và 78 súng các loại. Ngày 24-3, quận Đức Xuyên hoàn toàn giải phóng, lực lượng vũ trang trên địa bàn và du kích Nâm Nung tham gia tiếp quản quận lỵ, vận động quần chúng nổi dậy giải phóng toàn bộ vùng nông thôn của huyện, thành lập chính quyền cách mạng tại địa phương, ổn định tình hình trật tự - an ninh.

Ở Khiêm Đức, lực lượng địa phương lúc này chỉ còn 1 trung đội và 22 cán bộ đội công tác. Ngay từ đầu năm 1975, Tỉnh uỷ Lâm Đồng cử đồng chí Trần Thành, Thường vụ Tỉnh uỷ đến tham gia chỉ đạo. Sau khi ta đánh chiếm Kiến Đức, địch ở thị xã Gia Nghĩa và huyện Khiêm Đức, hết sức hoang mang, bộ máy tề điệp trong các ấp tê liệt. Hệ thống “phên dậu” của địch ở phía Bắc và Tây thị xã Gia Nghĩa bị đập tan, quân địch thất thủ ở các huyện kéo về chật ních thị xã, gây rối loạn không sao kiểm soát nổi. Trước tình hình đó, Huyện uỷ họp đề ra nhiệm vụ giải phóng huyện và thị xã, trước mắt tổ chức chặn đánh địch rút quân từ Buôn Ma Thuột qua Gia Nghĩa về Lâm Đồng theo đường số 8. Ta bố trí phục kích tại Hàng No. Bị chặn đánh, địch hoảng loạn tháo chạy vào rừng và chạy về hướng Kinh Đạ bỏ lại 4 xe bọc thép, sáu khẩu pháo 105 ly và hàng chục xe tải. Ngày 22-3, địch ở Gia Nghĩa rút chạy theo đường Kim Đa xuống Di Linh bị lực lượng địa phương bám đánh, bắn cháy 2 xe, địch hoảng hốt bỏ cả xe pháo chạy trốn vào rừng về phía sông Đồng Nai. 5 giờ sáng ngày 23-3-1975, lực lượng vũ trang của ta vào tiếp quản Thị xã Gia Nghĩa. Tên thiếu tá Nghìn tỉnh trưởng Quảng Đức vội vã bỏ lại tất cả, lên máy bay về Sài Gòn. Trưa ngày 23 lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng tung bay trước dinh Tỉnh trưởng Quảng Đức, Ty cảnh sát và các công sở khác. Thị xã Gia Nghĩa và huyện Khiêm Đức hoàn toàn giải phóng. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Đức kết thúc thắng lợi.

Chiều ngày 26-3, một cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại Thị xã Gia Nghĩa để chào mừng chiến thắng và chào mừng sự ra mắt của Uỷ ban Quân quản thị xã. Hơn 200 người, bao gồm các đồng chí cán bộ, đảng viên; các lực lượng vũ trang và đông đảo đồng bào thị xã đến dự. Uỷ ban Quân quản thị xã gồm 4 đồng chí, do đồng chí Trần Thành, Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng làm Chủ tịch; các đồng chí Uỷ viên: Nguyễn Đình Khai phụ trách kinh tế, Lê Thanh Sơn phụ trách chính quyền và công tác quần chúng, Lý Công Kỉnh phụ trách quân sự-an ninh.

Tại Lễ mít tinh, đồng chí Trần Thành đọc bản “Chương trình hoạt động” của Uỷ ban Quân quản Thị xã, nêu rõ các nhiệm vụ là: Tổ chức và lãnh đạo nhân dân nhanh chóng ổn định tình hình mọi mặt; khẩn trương xây dựng hệ thống chính quyền mới; trấn áp và truy quét bọn phản động còn đang ẩn náu trong thị xã; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân từng bước ổn định và xây dựng Thị xã vững mạnh.

Kết thúc cuộc mít tinh, các đồng chí trong Uỷ ban Quân quản cùng các lực lượng vũ trang và quần chúng tổ chức thành từng đoàn diễu hành qua các đường phố của thị xã.

Trong không khí cả nước mừng chiến thắng Bắc - Nam xum họp một nhà, tháng 5-1975 Trung ương Cục quyết định tái lập lại tỉnh Quảng Đức, mở ra một giai đoạn cách mạng mới cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Đức. Tỉnh Quảng Đức tái lập gồm các huyện thị như cũ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh do đồng chí Nguyễn Tuấn làm Bí thư, Nguyễn Tuỳ làm Phó Bí thư và các Uỷ viên: Bùi Đức Thành, Lê Thanh Sơn, Trường Sơn, Nguyễn Đình Khai. Ngay sau khi tái lập, Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp nhanh chóng ổn định tổ chức, khôi phục sản xuất ổn định đời sống nhân dân. Tỉnh uỷ đề ra kế hoạch từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành chủ trương cải tạo tư sản, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá mới và hoàn thành việc đổi tiền. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (họp tháng 9-1975) về bỏ khu hợp tỉnh, tháng 11-1975, để phù hợp với tình hình cách mạng trong giai đoạn mới, Trung ương quyết định sáp nhập tỉnh Quảng Đức vào tỉnh Đăk Lăk. Cùng thời gian này, huyện Khiêm Đức và Kiến Đức hợp nhất thành huyện Đăk Nông.

x         x

x

Là tỉnh miền núi, trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (từ 7.1954 - 30.4.1975) Quảng Đức luôn có sự thay đổi về đơn vị hành chính  cấp tỉnh, cấp huyện nhiều lần trực thuộc và trực tiếp chịu sự chỉ đạo từ các Tỉnh uỷ Đăk Lăk, Phước Long, Lâm Đồng, Liên tỉnh uỷ IV và các Khu uỷ V, VI, X, Mặt trận Tây Nguyên. Đồng thời, trong điều kiện phải đương đầu với một kẻ thù vô cùng tàn bạo và xảo quyệt, có tiềm lực hùng mạnh về kinh tế và vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại, có bộ máy nguỵ quyền, ngụy quân tay sai đắc lực cùng đội quân phản động FULRO do Mỹ nuôi dưỡng, điều khiển, nhưng Đảng bộ tỉnh Quảng Đức (nay là Đăk Nông) luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và dân tộc, quán triệt nghiêm túc chủ trương, chỉ thị và nghị quyết của Trung ương Đảng, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh từng bước vượt qua khó khăn thử thách, khôi phục và gây dựng cơ sở cách mạng đưa phong trào lên thế tiến công địch bằng cả chính trị, quân sự và binh vận, diệt địch, phá ấp chiến lược giành quyền làm chủ, góp phần đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ-nguỵ, cùng quân và dân cả nước lập nên chiến công hiển hách mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hơn 20 năm chiến đấu oanh liệt chống thù trong, giặc ngoài, điểm nổi bật của các cấp bộ Đảng tỉnh Quảng Đức là biết kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ trọng tâm là phát triển thực lực cách mạng, chiến đấu chống địch, giành giữ dân; đồng thời xoi mở, xây dựng và bảo vệ vững chắc đường hành lang chiến lược Bắc-Nam, nối liền Nam Tây Nguyên với Đông Nam Bộ; xoá vùng trắng của địch, xây dựng cơ sở hình thành vùng căn cứ địa kháng chiến  chống Mỹ, việc mà thời kỳ chống Pháp trước đây chưa thực hiện được. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm ấy, Đảng bộ- cán bộ, đảng viên của Đảng kiên cường trụ bám chiến trường, chịu đựng hy sinh gian khổ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, gương mẫu đi đầu trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, anh dũng chiến đấu giáp mặt với kẻ thù, được nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ít người cảm phục tin yêu, che chở đùm bọc trong những năm tháng gian khổ ác liệt nhất. Ý Đảng, lòng dân hoà quyện với truyền thống đoàn kết yêu nước, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm của người Kinh, người Thượng và đã giành được thắng lợi vẻ vang, củng cố lòng tin vững chắc của nhân dân tỉnh nhà đối với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của cả dân tộc.

Một trong những thành tích nổi bật của Đảng bộ tỉnh Quảng Đức trong cuộc kháng chiến chống Mỹ là công tác binh vận trong ngụy quân được tiến hành rất hiệu quả. Điều đó thể hiện khi miền Nam được giải phóng, hầu hết ngụy quân trên địa bàn tỉnh đều mang vũ khí trình diện chính quyền cách mạng, không có ngụy quân nào chạy theo địch.

Quán triệt công tác dân vận và chính sách dân tộc của Đảng, trong điều kiện chiến tranh và kinh tế còn rất nhiều khó khăn, Đảng bộ luôn chú trọng lãnh đạo tăng gia sản xuất lương thực thực phẩm, chăm lo việc học hành, chữa bệnh cho nhân dân, tích cực giải quyết nạn đói, đau, lạt, rách, đảm bảo đời sống tối thiểu cho đồng bào các dân tộc vùng căn cứ, vùng giải phóng. Đồng thời chăm lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên dân tộc ít người, tranh thủ vận  động lôi kéo tầng lớp trên, ngụy quân, ngụy quyền, bộ máy tề ngụy ở xã ủng hộ hoặc đi theo cách mạng. Do có những biện pháp thiết thực, hiệu qủa mang lại cho đồng bào, khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết quân dân được củng cố và tăng cường, trình độ nhận thức và giác ngộ cách mạng của nhân dân các dân tộc được nâng lên, đưa phong trào đấu tranh của quần chúng trở nên sôi động với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, góp phần cùng cả nước “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”. Đảng bộ và quân dân các dân tộc trong tỉnh tự hào về những cống hiến sức người, sức của vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với 672 người con là liệt sĩ, 750 thương bệnh binh, hàng ngàn gia đình có công với nước, 1101 trường hợp bị nhiễm chất độc hoá học; vận động 714 thanh niên tham gia thoát ly làm cách mạng, cài cắm 9 người vào hàng ngũ địch. Mặc dù còn đói cơm, lạt muối, nhưng đồng bào đã nuôi dưỡng 300 thương binh tại căn cứ Nâm Nung và đóng góp cho cách mạng 650.112 tấn lúa, gạo; 156260 tấn mì; 310.072 tấn ngô, khoai; 106.863 tấn rau đậu các loại; 20.624 con gà, vịt; 116 con trâu, bò; 479 con heo; 170579 cây chông tre. Huy động hàng vạn ngày công lao động và nhiều phương tiện, đồ dùng, lương thực, thực phẩm để xây dựng, bảo vệ thông suốt 2 tuyến hành lang phục vụ cuộc kháng chiến.

Trong quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương, Đảng bộ không ngừng được củng cố, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đồng thời coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo cả về xây dựng tổ chức và nội dung hoạt động của Mặt trận, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng cách mạng, tạo ra sức mạnh tổng hợp, là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên địa bàn Quảng Đức. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo tiến hành kháng chiến do những khó khăn về địa bàn, lịch sử Đảng bộ vẫn còn có những hạn chế nhất định như vấn đề xây dựng cơ sở cách mạng trong thời gian đầu, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ...

Những chiến công và cả những hạn chế trên là cơ sở, là kinh nghiệm lịch sử để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Đăk Nông vững bước vào giai đoạn mới của cách mạng - giai đoạn cùng cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
-----
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15. Năm trạm phía Bắc (mật danh C) gồm C.20 đóng ở suối Đak Kên (thuộc địa phận huyện Cư Jut), do đồng chí Nguyễn Xuân (sau đó là đồng chí Nguyễn Bình) làm trạm trưởng.

    - C.30 đóng ở suối Đak K’lau (huyện Đăk Mil) do đồng chí Nguyễn Thanh Hải làm trạm trưởng. Đến năm 1964, hai trạm C.20 và C.30 sáp nhập thành trạm C.320.

    - C.40 đóng ở suối Dak Sinr (Đăk Mil) do đồng chí Đinh Văn Phúc làm trạm trưởng.

    - C.50 đóng ở suối Đak Psi (huyện Krông Nô) do đồng chí Huỳnh Xuân Cư làm trạm trưởng.

    - C.60 đóng ở suối Dak R’Looung  (Krông Nô) do đồng chí Nguyễn Xuân Quỳnh làm trạm trưởng. (Đây là trạm trung tâm).

Bốn trạm phía Nam (mật danh T) gồm:

 - T.3 đóng ở xã Đak Sôm, do đồng chí Lê Văn Hà làm trạm trưởng.

                - T.4 đóng ở phía Đông dãy Tà Đùng, do đồng chí Nguyễn Văn Đức làm trạm trưởng.


 - T.33 đóng ở xã Phi Liên, do đồng chí Nguyễn Văn Thế làm trạm trưởng.


 - T.36 đóng ở Đầm Roòn, do đồng chí Thắng làm trạm trưởng.

                    (Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Nông, Sđd, tr.97, 98, 99 và 146.

Bốn trạm ở Kiến Đức là Buk So, GLun, DuRiết, BuGân, chịu trách nhiệm nối liền đoạn Quảng Đức đến căn cứ "Nửa lon" của Phước Long.

16. Bộ Tư lệnh Quân khu VI được thành lập tháng 7 năm 1961.

17. Gồm: 4 chi bộ Đội công tác, 3 chi bộ hành lang, 1 chi bộ lực lượng vũ trang, 1 chi bộ Ban Cán sự và cơ quan,  2 chi bộ nông thôn (bon SaNa và Hàng No).
18. Riêng huyện Kiến Đức (Đăk Rlấp), từ tháng 6.1961 đến 10.1966 mặc dù chia, tách nhập huyện nhiều lần (K5, K8- K58,  K8-K28) nhưng đồng chí Phùng Đình Ấm (Ba Cung) liên tục được cử làm Bí thư Ban Cán sự.
19. Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Mil, tập I (1930-1975), tr.109.
20. Tháng 6-1961: Bắc và Tây Kiến Đức tách ra khỏi Quảng Đức nhập vào tỉnh Phước Long thành huyện mới mang mật danh K5.

21. Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Mil,  tập I (1930-1975), tr.117.

22. Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk R’Lấp, tr.99

23. Quân khu VI, tập I, tr.118, 121 và Lịch sử Đảng bộ Đăk Lăk, tập III, kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), tr.81-82.
24. Hai chân: Chính trị, vũ trang;

    Ba mũi: Quân sự, chính trị, binh vận;

    Ba bám: Dân bám đất, Đảng bám dân, du kích bám địch. 

25. Lịch sử đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân huyện Đăk Nông (1945-1975), Nxb CTQG, HN.2000, (xem phần Phụ lục)

     + Cuối 1960 thành lập tỉnh Quảng Đức. 

     + Đầu 1962 giải thể (Đức Lập, Đức Xuyên về Đăk Lăk; Kiến Đức về Phước Long. Riêng Khiêm Đức sáp nhập với xã Đăng Gia của huyện Đức Trọng thành lập huyện mới mật danh E25).

     + Tháng 6-1962 tái lập tỉnh Quảng Đức, E25 giải thể, Khiêm Đức và 3 huyện như cũ.

     + Tháng10-1963, giải thể Khu X đồng thời giải thể Quảng Đức (Đức Lập, Đức Xuyên về lại Đăk Lăk; Khiêm Đức, Kiến Đức về lại Lâm Đồng. Riêng Kiến Đức sau đó lại chuyển về Phước Long).

     + Đầu năm 1965, tỉnh Quảng Đức được tái lập với 4 huyện như cũ.
26. Tháng 10-1966, Trung ương Cục và Quân uỷ Miền quyết định điều chỉnh lại chiến trường khu VI, tách hai tỉnh Phước Long và  Quảng Đức cùng với tỉnh Bình Long hợp  thành khu X với nhiệm vụ chăm lo xây dựng căn cứ và đường hành lang của miền.Đồng chí Bùi Định (Tư Khiêm) được chỉ định làm Bí thư Khu uỷ,  kiêm chính uỷ Quân khu X. (Lịch sử Đảng bộ huyện Krông Nô, tr.107).
27. Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Nông, tr.131.

28. Theo ý kiến đồng chí Trần Thành và Phạm Ngọc Định.

29. Hồ Chí Minh: toàn tập, tập 12, Sđd, tr.425.

30.  Lúc đầu dự định khai mạc ngày 3.9 nhưng phải hoãn để làm Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh nên đến ngày 5.9 Đại hội mới tiến hành. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk, Tập III, kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), Tỉnh uỷ Đăk Lăk xuất bản 1994, tr.132

31. Kate (K’ tiê)

32.  Trong chiến dịch này ta tiêu diệt 4552 tên địch, bắn rơi 108 máy bay phá huỷ 87 xe quân sự. Lịch sử Đảng bộ huyện Đăk Mil, Sđd, tr.142. 

33. Sau khi trung tâm biệt kích Bu Prăng bị ta đánh thiệt hại nhiều lần, chúng rút bỏ Bu Prăng, xây dựng khu trung tâm biệt kích Bù Bông trở thành một yếu khu có nhiệm vụ ngăn chặn hành lang chiến lược Bắc - Nam của ta đi qua vùng Ba biên giới.




